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Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội :

Ba kiến nghị liên quan đến di tích lịch sử -văn hoá

Phạm Quế Dương

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010- 2010).

Tôi rất hoan nghênh. Tôi đề nghị Đảng và Nhà Nước hãy trả lại cảnh quan và di tích lịch sử một số địa danh cho đúng với những điều tổ tiên ta đã để lại, đúng với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Trước hết hãy trả lại cảnh quan Chùa Một Cột. Chùa Một Cột được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tông, năm 1049, khi người nằm mơ được Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát dắt lên tòa sen khi Phật Bà ngồi trên đó. Ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn tồn tại đến ngày nay là nhờ đó là biểu tượng của tâm hồn Việt Nam. Năm 1985 khi Đảng và nhà nước Cộng sản xây Bảo tàng Hồ Chí Minh đã quyết định phá chùa Một Cột. Nhưng khi đó có hòa thượng Thích Tâm Cẩn trụ trì kiên quyết không kí xác nhận việc phá chùa, đồng thời bà con phật tử cũng kiên quyết bảo vệ. Nhiều cuộc họp ở chùa, phật tử đến dự đông đúc kiên quyết phản đối nên mới giữ được chùa. Tuy nhiên Chùa cũng bị phá nhà thờ Tổ, nhà Tăng Ni, nhà bếp. Do đó, bây giờ Tam Bảo của chùa phải giành một góc thờ vong linh. Nhà thờ Mẫu cũng phải là nhà thờ Sư Tổ, nhà ở Tăng Ni và nhà bếp của chùa. Nói chung, các chùa đều có Tam Bảo, nhà thờ Mẫu, nhà thờ Sư Tổ, nhà thờ vong linh riêng. Theo sử sách và tư liệu, tài liệu viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp cũ và thư viện Hà Nội thì chùa Một Cột xưa rộng rãi hơn bây giờ rất nhiều gồm 8 hạng mục: Tam Quan - Điện thờ Mẫu - Nhà thờ Tổ - Ngọai cung - Hậu cung thờ Phật - Nhà Hậu (Tăng) và bếp- Chùa Một Cột- Tháp Tổ.
Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng nên biết Chùa Một Cột là biểu tượng tâm linh và lịch sử văn hóa đất nước ta. Tại đại lễ phật Đản VERSA 2008, 88 đại biểu quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự đại lễ đã trân trọng cài lên ngực biểu tượng Chùa Một Cột . Và nay phiên bản chùa Một Cột được dựng lên ở Sài Gòn, Gia lâm, Hải Phòng, Thái Lan, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc. Thậm chí đồng 5000 đồng của Việt Nam cũng in hình Chùa Một Cột. Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước Việt Nam nên thật lòng tôn tạo lại ngôi cố tự danh thắng của Thủ đô Hà Nội, của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng thời do Bảo tàng Hồ Chí Minh xây cao nên mỗi khi mưa, nước tràn ngập chùa. Do vậy, cần tôn tạo chống ngập lụt cho Chùa.

Thứ hai, trả lại ngôi đình Tử Dương Vọng Đình số 8 phố hàng Buồm, Hà Nội cho bà con làng Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội. Ngôi đình này thờ Tuệ Trung Thượng Sĩ anh cả của Đức thánh Trần Đại Thiên Vương Trần Quốc Tuấn. Đình được xây dựng từ năm 1767 thời vua Lê Cảnh Hưng. Đình bị một cán bộ của Thông tấn xã Việt Nam chiếm từ 1955 làm cửa hàng bán bánh kẹo.
Dân làng Tử Dương đã đi đòi, nộp bao đơn thư lên cấp ủy Đảng Cộng Sản, chính quyền cộng sản Hà Nội; đã trình Bằng khoán Điền thổ số 505 của sở Bảo thư Điền thổ. Phủ Toàn quyền Đông Dương đã xác nhận “ Bất động sản nói trên thể hiện trên sổ cái địa chính đứng tên Đình Tử Dương sử dụng vào mục đích chung”. Đình Tử Dương Vọng Đình còn có 4 ngôi nhà với đầy đủ giấy tờ địa chính thời Pháp thuộc công nhận là hương hỏa của Đình ở số nhà 184B ngõ Tôn Thất Yên khu Đồng Xuân ; số nhà 17 khu Quán Thánh, phố Ngũ Xã ; số nhà 19 khu Quán Thánh, phố Ngũ Xã ; số nhà 14 khu Quán Thánh, phố Ngũ Xã. Nhưng lãnh đạo và chính quyền cộng sản Hà Nội đã lờ đi không giải quyết. Còn tên chiếm đình thì công khai nói đã nộp cho quận 35 cây vàng rồi.
Các nhà sử học và nhà văn hóa Hà Nội đã ủng hộ dân làng Tử Dương đòi Tử Dương Vọng Đình nhưng cũng bất lực. Ngày 4 tháng 4 năm 1994, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo về ngôi đình này. Tham dự có nhiều nhà sử học văn hóa cùng bà con làng Tử Dương; phát biểu có giáo sư Nguyễn Vinh Phúc - nhà Hà Nội học ; giáo sư Lê Văn Lan ; giáo sư Trần Lâm Biền ; giáo sư Cung Khắc Lược ; giáo sư Chu Quang Trứ ; tiến sĩ Đào Thái Tôn ; ông Nguyễn Chương - cán bộ nghiên cứu phố cổ Hà Nội. Giáo sư Trần Quốc Vượng bị mệt không đến dự được, đã gửi thư đến hội thảo. Tất cả đều công nhận nhà số 8 phố Hàng Buồm là ngôi đình Tử Dương Vọng Đình của bà con làng Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có biên bản về cuộc hội thảo ghi số 114/HSH do tổng thư ký hội Dương Trung Quốc ký và đóng dấu. Ngày mùng 4 tháng 4 năm 1994 Hội đồng giám định di tích Hà Nội có văn bản di tích đình Tử Dương do bà Nguyễn Thị Minh ký. Ngày 24 tháng 12 năm 1984 văn bản của ban Tôn giáo UBND Thành phố Hà Nội xác định: “ngôi đình này là có thật trong danh mục di tích”, do ông Trần Văn Trọng ký tên và đóng dấu ngày 14 tháng 8 năm 1993. 

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng là rể làng (lấy con gái cụ Phạm Quang Hưng, chủ ngôi nhà 37 Cầu Gỗ, nơi hội tụ các lão thành cộng sản thời hoạt động bí mật, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngôi đình Tử Dương Vọng Đình) ủng hộ việc dân làng đòi Tử Dương Vọng Đình, song cũng bất lực.

Nhiều sách báo viết về Tử Dương Vọng Đình: sách “Đường phố Hà Nội” của Nguyễn Vinh Phúc và Trần Huy Bá do nhà xuất bản Hà Nội năm xuất bản 1979 ; bài “Cần bảo tồn di tích ngôi đình số 8 Hàng Buồm-Hà nội” của Nguyễn Chương, Tạp chí Xưa và Nay tháng 9 năm 1994 ; bài “ Về đạo sắc ‘ Tử Dương Thần Tứ ’ sớm nhất hiện còn” của Cung Khắc Lược - Chu Quang Chứ, tạp chí Hán-Nôm tháng 1/1995 ; bài “Nghìn năm Thăng Long còn lại những gì?” của Vọng Ngàn, Chí Tín, báo Hà Nội Mới cuối tuần, 21/5/1996 ; bài “Xôn xao về một ngôi đình” của Đông Hà, Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc 4/1995 ; bài “Tử Dương Vọng Đình đang bị lấn chiếm”, đài Vô tuyến truyền hình Việt nam phát 26/8/1996; bài “Làng Tía và Tử Dương Vọng Đình” của Văn Quân (Làng Tía là tên dân dã của làng Tử Dương, làng ở trên Quốc lộ 1 cách Hà nội 27 km có ga chợ Tía). Đài Tiếng nói Việt Nam phát ngày 28/8/1996 bài “Nỗi niềm trăn trở ở Tử Dương” của Hồ Ngọc, nhà xuất bản văn hóa thông tin, tháng chạp Bính Tý. Sách “Di tích lịch sử-văn hóa trong khu phố cổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm” của ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xuất bản 7/3/2002, trang 323, viết “Đình Tử Dương 8 Hàng Buồm thờ các phúc thần”.

Sự việc như vậy mà mấy chục năm nay dân làng đi đòi Đình không những không đòi được mà còn bị chính quyền cộng sản đàn áp.

Thứ ba, hãy trả lại Điện thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng cũng ở ngay giữa làng Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ (nay đã là Hà Nộ).

Danh tướng Phạm Nhữ Tăng được tạp chí Huế Xưa và Nay số 29 năm 1998 viết: “Danh tướng Phạm Nhữ Tăng thuộc dòng dõi của một tộc họ nổi tiếng có nhiều võ tướng kiệt xuất. Ông là hậu duệ của Đại danh tướng Phạm Ngũ Lão (1255-1320) đời Trần. Mùa xuân năm Tân Tỵ đời Hồng Đức năm thứ 12, tức 1471, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu đính thần bàn bạc việc Nam tiến chinh phạt Chiêm Thành vì xâm phạm bờ cõi Đại Việt và đã sắc cho ông chức Trung Quân Đô Thống và trao ấn Tiên phong Thự Đổng Nhung, Chưởng Thập đạo Tinh binh Tiết chế chế Thủy Lục Quân. Đồng thời vua ban ngự tửu và trao hàm “Hàn Lâm Viện học sĩ”.

Dưới sự chỉ huy của danh tướng Phạm Nhữ Tăng, đại quân Đại Việt, đã bình định toàn bộ Chiêm Thành mở rộng bờ cõi phía Nam đất nước từ Quảng Nam đến Phan Rang, Phan Thiết. Báo Huế Xưa và Nay viết tiếp: “…Trước Cách mạng tháng Tám 1945, hậu duệ chi tộc Phạm ở thôn Tử Dương, làng Tía, tỉnh Hà Tây có xây điện thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng rất uy nghiêm có cả vườn cây và hồ sen”. Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần, 18/4/1999, có bài “Trông lại ngàn xưa danh tướng Phạm Nhữ Tăng” của Nguyễn Phước Tường ; báo Nhân Dân cuối tuần, ngày 26/3/2000 cũng có bài “Đất nước con người danh tướng Phạm Nhữ Tăng” của Trần Hồng Đức. Quyển sách “Danh tướng Phạm Tu và danh nhân họ Phạm” và tạp chí Đất Quảng cũng viết về danh tướng Phạm Nhữ Tăng.

Thường năm, vào dịp lễ giỗ Danh tướng, 21-2 Âm lịch, chủ họ Phạm ở quê cùng bà con họ Phạm và nhiều nhà văn hóa, sử học hay về dự lễ giỗ Ngài. Và đây là văn bản của Trung tâm UNESCO Phát triển Nhân văn Việt Nam:
“Kính gửi : Ông Đặng văn Tu Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Tỉnh Hà Tây, số 30/PTNV, ngày 27/4/2002.

Thưa ông !

Âu cũng là Đạo trời khiến tôi lần đầu tiên cầm bút viết lá thư này (thay công văn) gửi đến ông, với tất cả tấm lòng tôn kính, tin cậy và đồng cảm tâm linh, tuy chưa gặp mặt mà “lòng đã chắc những ngày một hai”. Số là vừa qua Trung tâm chúng tôi có tổ chức một đoàn tới dâng hương nhân lễ kỷ niệm 525 năm ngày tạ thế của Danh tướng - Hàn lâm Viện học sĩ Phạm Nhữ Tăng theo lời mời của chi tộc họ Phạm tại làng Tía (Thường Tín) .

Sau khi dự lễ ra về, lòng tôi luôn trăn trở, tự vấn vì sao một danh tướng có công đầu phò Lê Thánh Tông về phía cực Nam Trung phần của Tổ quốc, đồng thời lại là một nhà lãnh đạo kiệt xuất trong việc chăn dân hưng thịnh, mà nay không có nổi một chỗ thờ phụng tôn nghiêm tại quê nhà ? Người họ Phạm nói, khi xưa, tại làng Tía có đền thờ ngài uy nghi, tọa lạc trên diện tích hàng ngàn m2 (hiện còn trích lục địa chính), có hồ bán nguyệt và khuôn viên khang trang, bề thế. Song, đền thờ bị phá hủy trong thời tiêu thổ kháng chiến chống Pháp. Rồi sau đó, một tư nhân (ông Thịnh) “nhảy dù” vào chiếm Đền một cách trái phép cho tới bây giờ.

Cho nên, lần đầu tiên về Tía, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, nghĩ là đến đền thờ Ngài để dâng hương, lại hóa ra lại phải vào một gia đình tư nhân là nhà ông Phạm Quang Xuân (ông Xuân, với lòng hiếu nghĩa, tự nguyện giành một gian thờ gia tiên của gia đình mình để tạm làm nơi hương khói thờ Ngài Phạm Nhữ Tăng !).

Tuy vậy, hôm ấy tại nhà ông Xuân chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ nhiều vị Lão thành Cách mạng, nhà nghiên cứu, giáo sư ,nhân sĩ, trí thức của Thủ đô Hà Nội về dâng hương. Đặc biệt sự có mặt của đoàn đại biểu của quí Sở do một vị Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn về dâng lễ, đã gây một ấn tượng nhân văn rất tốt đẹp. Chẳng những đối với chi tộc họ Phạm mà còn đối với tất cả mọi người có mặt hôm ấy. Điều đó nói lên sự quan tâm của quí Sở đối với một di sản văn hóa chẳng những của địa phương Hà Tây, mà còn là của cả nước (Đền thờ Ngài không còn, song vong linh Ngài bất tử ; đó chính là văn hóa thờ vật thể mà chúng ta có trách nhiệm tôn vinh).

Chúng tôi nhận thức rằng đền thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng cần được sớm khôi phục, tái tạo và xây dựng lại một cách đàng hoàng, khang trang, để xứng đáng với tầm vóc một danh nhân đất nước.

Chúng tôi trộm nghĩ đến sự đồng thuận của quí Sở và với chức năng và trách nhiệm của mình, Trung tâm chúng tôi xin phép được đứng ra tài trợ kinh phí để tiến hành công việc trọng đại nói trên.

Chúng tôi rất mong một ngày gần đây, đại diện của Trung tâm chúng tôi sớm được hội kiến với quí Sở để trình bày rõ về sự đề xuất nói trên cua chúng tôi.

Rất mong được sự hồi âm của quí Sở .

Rất kính ông.

T/M Giám đốc Trung tâm UNESCO

Phát triển Nhân văn  

Giám đốc

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Soạn 

(Ký tên và đóng dấu)”
Ngôi đền thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng bị tên Định vốn là đảng viên Cộng sản xã chiếm từ năm 1955. Bà con chi họ Phạm ở làng Tử Dương và dòng họ Phạm cả nước đã tham gia đấu tranh đòi lại ngôi đền thờ danh tướng Phạm Nhữ Tăng này nhưng đều bị chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện, đến xã, thôn bỏ lờ đi suốt mấy chục năm nay.

Nhân dịp Đảng và Nhà nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thêm một lần, tôi lại xin phản ánh ba việc trên.

Hy vọng quý vị hãy tỏ ra biết tôn kính tiên tổ mà thực sự lưu tâm đến những kiến nghị khẩn thiết này.

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2009

Phạm Quế Dương

______________________________________
CHÙM THƠ PHẠM ĐÔNG HƯNG ( * )

Hẫng hụt

Núi Các Mác mù sương

Suối Lênin đùng đục

Đường lên hang gấp ghênh

Bước thấp cao hẫng hụt

Sao?

Suốt một đời ta mơ trong mơ

Không phút giây khôn, chỉ dại khờ

Tóc xác hoa lau, tim hóa đá

Sao còn nhỏ lệ khóc ngây thơ

Cam chịu

Hiến pháp mỗi lần thay đổi

Thua xa bản gốc ban đầu

Dân chủ, tự do khép lại

Dân đành cam kiếp ngựa trâu

2001

Bức tranh buồn

Gian tham ngu dốt chắp cánh lên trời

Đạo đức tài năng nén dồng xuống đất

Hàng giả đẹp hơn hàng thật

Mặt nạ người hớn hở đăng quang

Thôi đừng

Thôi đừng tấu mãi khúc ca

Nghe thêm não nuột cửa nhà, tâm can

Vui chi mà hát với đàn

Thiên tai, quan họa - nát tan quê nghèo

Âm u

Ban ngày mà như ban đêm

Xung quanh lẩn vẩn, dưới trên tù mù

Ai hay đen trắng, khôn ngu

Lòng son rỉ máu, âm u trời buồn

1999

Phạm Đông Hưng

( * ) Rút trong tập thơ “Tiếng Đất”

Chuẩn bị Đại hội XI đảng CSVN :

Có nên kiên định con đường

xã hội chủ nghĩa?

Nguyễn Thanh Giang

Đại hội XI đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sẽ khai mạc trong quý 1 năm 2011. Nguy cơ tiếp tục đưa đất nước theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN), để qua bước quá độ này tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản, hầu như vẫn là một khẳng định của những người lãnh đạo đảng CSVN. Bài viết này nhằm góp phần ngăn chặn nguy cơ đó.

I – Hinh hài CNXH trong lịc sử hiện đại

Gương mặt CNXH từ buổi lọt lòng đến nay thật dữ dằn, nếu không muốn nói là ghê sợ. Nói về cái xấu, cái sai, cái tàn ác của CNXH đã diễn ra trong thế kỷ qua là chuyện tưởng đã nhàm chán bởi hai lẽ: Một là, vì những chuyện ấy có quá nhiều. Hai là, thực tế đã chứng minh quá rõ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, nhiều giới hữu quan vẫn cứ tuồng như không nghe, không thấy, không biết; cho nên ở đây, để làm cứ liệu cho việc bàn thảo, xin vẫn được lược qua đôi chút:

1 - Về chính trị 

Được chỉ đạo bởi tinh thần đấu tranh giai cấp, lợi dụng chuyên chính vô sản, các nhà nước XHCN và đảng Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc thanh trừng nội bộ hết sức tàn bạo. Không kể chiến tranh giữa các nước, riêng các cuộc “cách mạng nội bộ” đã tàn sát hàng chục triệu người.

a - Ở Liên Xô

Với chủ trương quốc hữu hóa ruộng đất triệt để, Stalin đã lùa nông dân Nga vào các trại tập trung một cách dã man và khủng khiếp không thua gì các trại tập trung của Đức Quốc Xã ở Auschwitz Ba Lan.  

Khoảng 61 triệu 911 ngàn công dân Liên Xô bị chết trong các trại tù Gulag của Liên Bang Xô Viết.

Lãnh tụ cộng sản không chỉ giết công dân mà giết cả đồng chí của họ, Khrouchtchev đã báo cáo trong phiên họp Đảng ngày 25 tháng 11 năm 1956: “Cuộc điều tra cho thấy: 98 người trong số 139 ủy viên Trung Ương (TW) chính thức và dự khuyết do Đại hội XVIII (năm 1934) bầu ra, tức là 70%, đã bị bắt và bị xử bắn (phần lớn vào những năm 1937–38 )… Không những các ủy viên TW mà đa số dại biểu dự Đại hội XVII của Đảng cũng chịu chung số phận. Trong số 1956 đại biểu chính thức và dự bị thì 1108 người (tức hơn nửa số đại biểu) bị bắt và bị ghép tội phản cách mạng”.

b - Ở Trung Quốc

Nhằm gò ép đất nước vào con đường XHCN theo cách hiểu, cách nghĩ của mình, Mao Trạch Đông đã tiến hành hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ qua những cái gọi là “Chống xét lại, phòng ngừa xét lại”, “Ngăn chặn diễn biến hòa bình”, “Tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên chính vô sản”, “Ngăn chặn phục hồi chủ nghĩa tư bản”, “Chống phái đương quyền đi con đường tư bản chủ nghĩa trong Đảng”, “Lôi ra nhân vật kiểu Khrousev” ….

Riêng cuộc Đại Cách mạng Văn hóa tiến hành trong 10 năm đã giết chết 20 triệu người, 100 triệu người bị đem ra đấu tố. (Theo Diệp Kiếm Anh tiết lộ tại lễ bế mạc Hội nghị công tác Trung ương ĐCSTQ ngày 13/12/1978). Tám mươi phần trăm đảng viên cộng sản cương trung bị xử lý trong cuộc Đại cách mạng này. Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa thành lập năm 1949 đến ngày Mao Trạch Đông chết (1976), không chính thức có nội chiến, không có thiên tai nghiêm trọng mà số người chết không bình thường lên tới 57,55 triệu. Lớn hơn rất nhiều so với số tử vong  trên toàn cầu  trong Đại chiến Thế giới thứ hai.  

Chế độ độc tài toàn trị kiểu Cộng sản cho phép các “lãnh tụ tối cao” không chỉ tàn sát dân lành mà cả các đảng viên của Đảng. Không chỉ đảng viên thường mà cả các lãnh tụ khác. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ cũng bị Mao Trạch Đông hạ sát rất thê thảm. 

Lâm Bưu, người từng được Mao hứa truyền ngôi song chỉ vì dám làm phật ý, đã bị cho nổ máy bay chết tan xác cùng vợ, con trên đường trốn chạy.

c - Ở Campuchia

Quán triệt tinh thần cách mạng triệt để, cách mạng vô sản phải thông qua bạo lực tiêu diệt toàn bộ những tàn tích các chế độ cũ, xây dựng một thiên đường cộng sản hoàn toàn mới, chính quyền cộng sản Camphuchia trong thời gian cai trị từ 14/04/1975 đến 07/01/1979 đã tàn sát 2.035.000 người dân Campuchia vô tội. Tuân theo giáo huấn của “Tuyên ngôn ĐCS”: “Chủ nghĩa Cộng sản phải xóa bỏ buôn bán, xóa bỏ chế độ sản xuất tư sản, xóa bỏ ngay cả giai cấp tư sản nữa”, đối tượng tiêu diệt của chính quyền Cộng sản Campuchia gồm:

-  Bất cứ ai có liên hệ đến chính quyền cũ hay các chính quyền ngoại quốc.

- Những người trí thức hoặc chuyên gia, nhất là những người có đeo kính vì cho rằng họ đã đọc nhiều!

- Những người thuộc sắc tộc Việt Nam; những người theo Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và các tu sĩ Phật giáo.

- Tiểu chủ, thương nhân… vì bị coi là những người không có khả năng sản xuất ra của cải vật chất

d - Ở Việt Nam

Không kể cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vì ý thức hệ, cuộc chiến tranh không phải “vì ta ba chục triệu con người”, mà “vì ba ngàn triệu trên đời” (Thơ Tố Hữu) đã tiêu phí 1,1 triệu liệt sỹ, 559 200 thương bệnh binh, hơn 300.000 người mất tích, hơn 2 triệu dân thường bị chết, hơn 2 triệu người lớn và trẻ em bị tàn tật, nhiều cuộc đàn áp phi nhân tính đã diễn ra, nhiều vết thương tinh thần còn xiết đau tâm can dân tộc không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai: 

- Học tập cách mạng thổ cải của Trung Quốc, Cải cách Ruộng đất ở Việt Nam đã treo cổ, chôn sống, xử bắn, đầy đọa cho đến chết hàng loạt người dân Việt Nam không chỉ vô tội mà còn là những nhân tài kinh tế nông nghiệp bị quy địa chủ, phú nông. Không ai đếm xuể và ước định chính xác được con số thảm họa này. Mười lăm ngàn theo tuần báo Times ngày 1 tháng 7 năm 1957 hay 500.000 người theo nhà văn-nhà báo Pháp Michel Tauriac. Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn “Lịch sử kinh tế Việt Nam” (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông mà theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất lúc bấy giờ. Đây là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận rễ". Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị bắn tại chỗ hoặc bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam. 

- Chỉ vì đòi được tư do tư tưởng để tinh thần văn nghệ sỹ có cơ hội thăng hoa trong tác phẩm, đòi văn nghệ được thoát khỏi xiềng chính trị, đòi trả văn nghệ về phục vụ cho nhân dân chứ không chỉ phục vụ Đảng mà văn nghệ sỹ, trong đó có cả những đảng viên Cộng sản kỳ cựu, những trí thức tiền bối của cách mạng bị quy chụp, bị mạt sát là “ một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm…. đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt” (**). 

Họ là những trí thức tài ba, giầu lòng yêu nước, từng có công đầu đối với cách mạng nhưng hoặc bị cách mạng “ăn thịt”, hoặc bị đầy đọa đằng đẵng. 

- Chỉ vì đấu tranh chống lại việc áp dụng CNXH theo Mao-ít, một vụ đàn áp trí thức dã man lại được lãnh đạo đảng CSVN xúc tiến dưới tên goi “Vụ án Xét lại Chống Đảng”. Trong vụ này, nhiều công thần cách mạng như Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang, Nguyễn Minh Cần, Ung văn Khiêm, Trần Minh Việt, Hoàng Minh Chính, Nguyễn văn Vịnh…; nhiều học giả, nhà văn, nhà báo trứ danh như Nguyễn Kiến Giang, Phạm Viết, Hoàng Thế Dũng, Văn Doãn, Vũ Thư Hiên, Minh Tranh, Đào Phan, Bùi Ngọc Tấn… hoặc bị giết hoặc bị đầy đọa khốn đốn. 

2 - Về kinh tế 

Sau Đại chiến Thế giới lần thứ Hai, trừ Mỹ, tất cả các nước đều phục hồi đất nước theo con đường kinh tế TBCN. Không kể Nhật Bản từ đống tro tàn của mấy quả bom nguyên tử đã vươn cao vời vợi thành một trong hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, tất cả các nước TBCN ngày nay không chỉ dân chủ hơn, công bằng hơn mà còn giầu mạnh hơn, văn minh hơn các nước XHCN.

Trong khi đó, Cuba khi mới gia nhập gia đình XHCN đã mang theo một La Habana hoa lệ nổi tiếng toàn cầu, đời sống nông dân không kém các nước TBCN là bao, thế  mà nay, phải ngửa tay xin cái anh bạn nghèo Việt Nam mấy tấn gạo, vài cái computer ....

Triều Tiên xác xơ đến nỗi nhân dân tìm mọi con đường trốn khỏi đất nước không chỉ để thoát khổ nghèo mà còn để thoát khỏi cái địa ngục tinh thần XHCN ấy. Trong khi đó Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của ĐCS đang trở thành “kẻ cố cùng” đem vũ khí nguyên tử ra quấy rầy cộng đồng quốc tế, để ân vòi, ăn vạ và dọa phá bĩnh !

Sự tương phản oái oăm giữa CNTB và CNXN càng phơi bày trực diện hơn ở các nước bị chia cắt hai miền.

Nếu Hàn Quốc chưa được là thiên đàng thì Triều Tiên là địa ngục.

Thu nhập bình quân đầu người ở Tây Đức gấp 4 lần Đông Đức. Đến năm 1961 đã có 2,7 triệu người Đông Đức bỏ đi hoặc chạy trốn sang Tây Đức, phần vì tỵ nạn chế độ chính trị hà khắc, phần vì không chịu được cuộc sống nghèo khổ do chế độ XHCN đem lại. Ngày mới sáp nhập hai nước, giá trị sản phẩm của Tây Đức chiếm 93% trong toàn bộ, Đông Đức chỉ có 7%.
“Chế độ XHCN bạo lực – giai đoạn đầu của chủ nghĩa Cộng sản – trải qua hơn 70 năm nỗ lực hết sức mình để đuổi kịp và vượt các nước tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng Liên Xô và Trung Quốc đã phải trả giá 50 triệu người chết đói (Liên Xô 13 triệu, Trung Quốc 37 triệu) mà cũng không đuổi kịp các nước TBCN chủ yếu trên phương diện “sản xuất và tái sản xuất trong đời sống hiện thực” (*).

“GDP của Trung Quốc năm 1955 chiếm 4,7% thế giới, năm 1980 tụt xuống 2,5%; năm 1955 gấp 2 lần Nhật Bản đến năm 1980 chỉ còn bằng 1 phần tư. GDP bình quân đầu người năm 1955 bằng một nửa Nhật Bản, đến năm 1980 còn chưa được một phần 20. Năm 1960 GDP Trung Quốc chỉ kém Mỹ 460 tỷ USD, đến năm 1980, con số này vọt lên tới 3.680” (*).
“Mao phát động phong trào Đại tiến vọt và Công xã hóa, tiến hành cuộc thực nghiệm CNXH không tưởng lớn chưa từng thấy và cũng gây ra tấn thảm kịch lớn chưa từng thấy trong lịch sử loài người: 35,55 triệu người chết đói”(*). “Nạn ăn thịt người đã diễn ra ở Tứ Xuyên và nhiều nơi khác: khi chôn người chết chỉ vùi nông, tối đến bới lên xẻo lấy thịt ăn, hoặc tang chủ đã lóc thịt thân nhân trước khi mai táng.... Kẻ nhẫn tâm thì làm thịt con ngay tại nhà mình. Kẻ mềm yếu hơn thì “gạt nước mắt đánh đổi với hàng xóm”, trao con mình cho người khác ăn, mang con người khác về làm thịt” (*).

Trong khi nền kinh tế Phương Tây chưa phát triển đáng kể thì Việt Nam đã có Kinh Kỳ, Phố Hiến. Tuy nhiên nói đến sự tụt hậu quá xa so với thế giới ngày nay, người ta thường ngụy biện đổ lỗi cho chiến tranh. Nhưng hết chiến tranh rồi mà năm 1975 Sài gòn có tiềm lực kinh tế ngang với Băng Cốc, và được xem là Hòn Ngọc của Viễn Đông, thì 20 năm sau, Sài Gòn tụt hậu so với Băng Cốc 20 năm. Đây là nhận xét của ngài Lý Quang Diệu – người được lãnh đạo Việt Nam mời làm cố vấn một cách rất cung kính.
II - Ai đưa Việt Nam vào con đường XHCN?

“Một số người cộng sản ngày nay nói một cách khẳng định rằng: “chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam”. Đúng thế chăng? Tôi xin phép được nghi ngờ. Có lẽ không có gì rõ hơn sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng Tháng Tám. Hồi đó, nhân dân lựa chọn cái gì? Lựa chọn độc lập, tự do, hạnh phúc, lựa chọn Nhà nước cộng hòa dân chủ, lựa chọn Việt Minh như một mặt trận thống nhất dân tộc thật sự với những thành viên khác nhau của nó, lựa chọn những người có đức có tài lãnh đạo quốc dân. Lựa chọn bằng những cuộc khởi nghĩa tháng Tám đầy khí thế. Lựa chọn bằng tham gia Giải phóng quân, Vệ quốc đoàn, Nam tiến… Lựa chọn bằng Tổng tuyển cử (6/1/1946) một cuộc bầu cử hoàn toàn tự do, có sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân thuộc những xu hướng chính trị khác nhau. Lựa chọn bằng Hiến pháp thật sự dân chủ tháng 11/1946 do Quốc hội đầu tiên thông qua”. 

Đấy là ý kiến của học giả Nguyễn Kiến Giang trong tiểu luận “ Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Mác-Lenin vào Việt Nam”. 

Đại văn hào Pháp Victor Hugo đã rất đúng khi ông nhận định rằng: “Chủ nghĩa Cộng sản là giấc mơ của một vài người, nhưng là cơn ác mộng cho mọi người”.

Các nhà lãnh đạo đảng CSVN ngày nay hết vu vạ cho nhân dân, lại “đổ tội” cho Cụ Hồ là người đã chọn con đường XHCN nhằm gỡ thế bí trước cả thực tiễn lẫn lý luận, đồng thời để làm khiên chắn cho mình,. 

Kể ra thì cũng có những sự thực trớ trêu như: 

Trong báo cáo chính trị đọc tại Đại hội 2 (tháng 2 năm 1951) Hồ Chí Minh từng thành thực giãi bầy: “Cách mạng Việt Nam phải học nhiều kinh nghiệm của cách mạng Trung Quốc. Kinh nghiệm và tư tưởng Mao Trạch Đông đã giúp chúng tôi hiểu thấu đáo hơn học thuyết của Mác-Anghen-Lênin-Stalin”.

Trong “Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1959” Cụ cũng khẳng định: “chế độ ta phải xóa bỏ các hình thức sở hữu không XHCN, làm cho nền kinh tế gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên một nền kinh tế thuần nhất dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể”.

Tuy nhiên, trong buổi nói chuyện ngày 11 tháng 4 năm 2001 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục, nhà văn Sơn Tùng lại cho rằng: “Bây giờ họ sai lầm đến mức nói đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, có đi theo Bác đâu. Bác Hồ là đảng Lao động, là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa….. Thế rồi từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại đổi thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi đảng Lao động thành đảng Cộng sản… những cái mà Bác Hồ đặt ra thì người ta xóa bỏ. Và năm đó, họ định sau Đại hội 5 sẽ rời thủ đô vào Đắc Lắc. Đó là chuyện của ông Lê Duẩn”.

Quả đúng như vậy. Cụ Hồ đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cho đến ngày Cụ qua đời, nước ta vẫn là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Kết thúc bản di chúc, Người chỉ dặn dò tha thiết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giầu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Người không dặn phải xây dựng CNXH.
Trong suốt thời kỳ nước ta bị Pháp đô hộ, tinh thần chống ngoại xâm giành độc lập dân tộc không ngừng âm ỷ và đã từng bùng phát qua nhiều phong trào: phong trào Cần Vương (1885-1912), phong trào Văn Thân (1907-08), phong trào Đông Du (1905-39) và Việt Nam Quốc dân Đảng (1925-22 và 1945-46).. 

Phong trào Cần Vương bao gồm nhiều vụ nổi dậy vũ trang như: vụ Tôn Thất Thuyết chống Pháp và mang vua Hàm Nghi ra khỏi kinh thành (1885-88), vụ Phan Đình Phùng khởi nghĩa (1885-95), vụ Bãi Sậy (1885-89), vụ Hoàng Hoa Thám lập chiến khu ở Yên Thế (1890-1913). Tất cả những vụ này đã nổ ra liên tiếp và có khi đồng thời nhưng rời rạc không liên kết, và đã lần lượt thất bại.

Phong trào Văn Thân, tiêu biểu là Phan Chu Trinh, tin rằng bằng cách đề huề hợp tác với Pháp, khai dân trí, chấn dân khí thì có thể canh tân được xứ sở và dân chủ hoá được chế độ. Tuy nhiên, mặc dầu lời kêu gọi của Cụ được giới trí thức nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng kết quả đấu tranh chưa buộc người Pháp nhân nhượng được là bao thì tiếc thay cụ đã qua đời. 

Phong trào Đông Du tin tưởng ở tinh thần đoàn kết Á Châu, dưới sự lãnh đạo của |Nhật Bản có thể vũ trang vùng dậy giành lại chủ quyền. Tuy nhiên sau khi lãnh tụ Phan Bội Châu bị bắt thì phong trào cũng tan rã. 

Dựa vào tinh thần dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ qua các cuộc bãi khóa khi cụ Phan Bội Châu bị bắt năm 1925 và bùng phát khi nhiều học sinh, sinh viên bị đuổi khỏi trường và cấm không được thi cử vì tham gia phong trào để tang Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học - một sinh viên Đại học Sư phạm - đã lập nên Việt Nam Quốc dân đảng. Số đảng viên đã từng lên tới hàng ngàn nhưng phần đông là trí thức, học sinh, sinh viên, tiểu thương, tiểu chủ và hạ sĩ quan trong quân đội. Thế mà, sau tiếng bom Phạm Hông Thái vang rền, phong trào cũng vỡ theo.

Trước ngổn ngang những con đường đã dẫn những người đi trước đến thất bại đau lòng, Nguyễn Ái Quốc bật khóc khi lần đầu tiếp cận được với luận cương cách mạng của Lênin. Ông nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” (***)

Năm 1960, nhân dịp sinh nhật thứ 70, Người tâm sự: “Lúc đầu, chính chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế Thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lê, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Trong bài viết “Niềm tin và nỗi lo” nhà báo, nguyên ủy viên Ban Bí thư TW ĐCSVN Hoàng Tùng kể rằng: “Lê văn Lương nói với tôi: Trong những tháng nằm giường bệnh, Bác Hồ dặn lại ông: Mình không có điều gì ân hận, chỉ tiếc không loại trừ được ảnh hưởng của chủ nghĩa tả khuynh của Liên Xô và Trung Quốc vẫn còn kéo dài trong nội bộ Đảng ta. Nhờ đường lối độc lập tự chủ mà ta đã tập hợp được lực lượng của toàn dân tộc, đưa cách mạng nước nhà đến những thắng lợi vẻ vang. Do tác động từ bên ngoài, ta đã phải chịu đựng những tổn thất to lớn. Vì cuộc kháng chiến còn kéo dài, tôi chưa thể nêu vấn đề này ra. Sau này các chú phải làm cho được”.

Vậy là chủ yếu Nguyễn Ái Quốc chỉ muốn sử dụng chủ nghĩa Mác- Lênin như một phương tiện để chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Sau này Cụ cũng có lúc nói đến CNXH nhưng không nhiều, cũng không sâu sắc mặn mà lắm.

Có thể nói, Hồ Chí Minh đã góp phần du nhập chủ nghĩa Mác vào Việt Nam, nhưng tập đoàn Lê Duẩn- Lê Đức Thọ mới là người chính thức đưa nước ta vào con đường XHCN ! 

Sự thực là, Hồ Chí Minh cũng chưa có điều kiện để đọc nhiều và tìm hiểu tường tận chủ nghiã Mác-Lênin. Điều này không có gì lạ cả, chủ nghĩa Mác vốn đã mù mờ, sau đó lại còn bị Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông … bẻ quẹo đi rất nhiều. 

Nó mù mờ đến nỗi, ngay từ năm 1936 Stalin đã dám ngang nhiên tuyên bố: Liên Xô đã xây dựng thành công CNXH. Có lẽ Stalin còn tin rằng ngay trong kiếp sống của ông, ông đã có thể đưa Liên Xô vào thiên đường Cộng sản. Bởi vì, Lênin đã định chuẩn một cách dễ dàng: “Chủ nghĩa Cộng sản là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc”.

Trong bài “Những trang nhật ký của một nhà chính luận” Lênin còn giảng giải: “Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay những người theo chủ nghĩa Mác đều hiểu biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến lên CNXH. Như thế là phi lý. Chúng ta chỉ biết phương hướng của con đường đó và những lực lượng giai cấp nào dẫn đến con đường đó; còn như về cụ thể và trên thực tế con đường đó ra sao, thì kinh nghiệm của hàng triệu con người sẽ chỉ rõ, khi họ bắt tay vào hành động”. 

Hãy văn học hóa lời giảng giải kia bằng mẩu chuyện sau: 

Cắm một ngọn cờ bằng kim cương óng ánh trên một đỉnh núi cao ngàn mét rồi hỏi: Ai muốn lên chiếm lĩnh ngọn cờ vinh quang và quý báu đó? Tất cả đều trả lời muốn. Lại hỏi, làm thế nào để lên được? Mọi người, kể cả các lãnh tụ tài ba, các trí thức uyên thâm còn đang suy ngẫm lao lung thì cậu bé lên ba trả lời ngay, trèo! Lại hỏi, trèo theo phương hướng, đường lối nào? Cậu bé nhanh nhảu: toán học đã dạy, đường thẳng là đường ngắn nhất, cứ theo đường nối từ chân cháu lên lá cờ mà trèo! (bỏ qua phát triển tư bản). Lại hỏi: ai trèo?, “lực lượng giai cấp nào dẫn đường”? Cậu bé lên ba: Ông cháu là lão nông đã ngoại tám mươi dẫn đường cho cháu trèo!   

Cho nên chính tổng bí thư ĐCS Liên Xô Brezhnev từng nói với em trai mình: “Chủ nghĩa Cộng sản cái quái gì, đều là những lời nói trống rồng lừa bịp” (Theo Hồi ức của Liuba, cháu gái Brezhnev).

III - Chủ Nghĩa Xã Hội nào?

Nói Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông đã bẻ quẹo chủ nghĩa Mác là mới nói nửa chừng. Thực tế, Lênin, Stalin và đặc biệt Mao Trạch Đông đã chống lại Mác. Đến lượt mình, chính Mác già đã phủ định Mác trẻ.
Trong cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” Tân Tử Lăng có kể một truyện cười chính trị: “Một người Trung Quốc đến thăm nơi ở cũ của Mác tại thành phố Trier hỏi người giữ của: “Nước Đức các ngài sản sinh ra Mác, vì sao không tôn thờ chủ nghĩa Mác?”. Người gác cửa nói: “Mác là người học vấn uyên thâm, để lại cho đời hai cuốn kinh điển, một cuốn chủ nghĩa Mác nghèo và một cuốn chủ nghĩa Mác giầu. Nghe các cụ già nói thế kỷ trước, có một người tên gọi Lênin rất lợi hại, ông ta cướp mất cuốn chủ nghĩa Mác nghèo, chúng tôi chỉ còn lại cuốn chủ nghĩa Mác giầu, cũng chẳng chính thống gì, nhưng cuộc sống thật dễ chịu” ( * ).

Nói về sự bẻ quẹo chủ nghĩa Mác của Lênin, Stalin, Mao Trạch Đông e lại rơi vào chuyên “nói xấu” CNXH, mà đây là chuyện “khổ lắm, biết rồi, nói mãi”, bây giờ xin nói qua về sự phủ định chủ nghĩa Mác của chính Mác-Anghen. 

Về quyền tư hữu của con người, Tuyên ngôn ĐCS viết: “Những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm duy nhất này là: xoá bỏ chế độ tư hữu”. Mác xem tư hữu là “vật đáng ghét nhất” và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng vô sản là xóa bỏ tư hữu. Nhưng trong tiểu luận “Tư hữu và khát vọng cá nhân”, Vũ Cao Quận lại cho rằng “… phải đến khi khác với các loài vật đi kiếm ăn bằng các sản vật tự nhiên, các cụ tổ ngày xưa đã biết gieo trồng, cấy hái…. để có của ăn của để và làm kho cất dấu để dự trữ. …. Với riêng tôi, tôi xin viết hoa hai chữ “Tư Hữu”, là sáng tạo vĩ đại để từ con vật tiến lên thành con người ngày càng giầu có. Hai anh em: “Động lực Cá nhân” và “Tư Hữu” chính là “Động lực phát triển của xã hội loài người” …. “Tư Hữu”  được các cụ loài vượn của chúng ta phát minh ra và “vác” chúng trên vai lừng lững đi trên con đường tiến hóa nhân loại, xuyên qua bao chế độ xã hội, bao thể chế chính trị, đưa cuộc sống từ hồng hoang man dại đến văn minh hôm nay”.

Đòi tiêu diệt chế độ tư hữu, tiêu diệt giai cấp tư sản, chấm dứt phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tuyên án tử hình ngay chủ nghĩa tư bản là sai lầm lớn của Mác-Anghen. Đành rằng Mác là một trong những bộ óc vĩ đại của nhân loại, nhưng khi công bố “Tuyên ngôn ĐCS” Mác mới có 30 tuổi, cho nên rất có thể lúc ấy, ở Mác còn rơi rớt cái tuổi xốc nổi.

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1866 các công ty cổ phần và các ngân hàng đầu tư quy mô lớn ra đời, tích lũy tư bản không còn dựa vào các chủ xí nghiệp tự tập hợp vốn qua tiết kiệm và dự trữ mà dựa vào dự trữ của toàn xã hội. Các công ty cổ phần ra đời dựa vào quy trình thu hút vốn xã hội để xây dựng xí nghiệp. Thực trạng đó đưa Mác đến nhận định rằng các công ty cổ phần “đã từ bỏ sản nghiệp tư hữu của CNTB trên cơ sở bản thân hệ thống TBCN”. Nhà tư bản không còn xí nghiệp tư nhân, mà chỉ có tài sản tư nhân, phần tài sản tư nhân này là bộ phận tài sản xí nghiệp được lượng hóa bằng tiền. Việc tách quyền sở hữu và quyền quản lý là một cuộc “cách mạng” hòa bình, tạo khả năng quá độ hòa bình sang một chế độ mới (*)

Công ty cổ phần ra đời khiến Mác chẳng những tìm được hình thức coi tư liệu sản xuất “là tài sản chung của những người cùng sản xuất, tài sản xã hội trực tiếp”, mà còn tìm được điểm quá độ “tư bản chuyển hóa thành sở hữu của người sản xuất” (*).

Anghen cho rằng: “Sản xuất TBCN do các công ty cổ phần kinh doanh, không còn là sản xuất tư nhân, mà là sản xuất mưu lợi cho rất nhiều người kết hợp cùng nhau”.

Ngay trong “Tư bản luận” tập Một, Mác đã đã phủ định luận điểm xóa bỏ chế độ tư hữu trong “Tuyên ngôn ĐCS” bằng câu: “thiết lập lại chế độ sở hữu cá nhân, trên cơ sở cùng chiếm hữu tư liệu sản xuất”.

Về vấn đề xác định lực lượng sản xuất tiên tiến của xã hôi, Tân Tử Lăng cho rằng: “Lực lượng sản xuất” và “lực lượng sản xuất tiên tiến” là hai khái niệm khác nhau. Lực lượng sản xuất duy trì dây chuyền sản xuất vận hành cân bằng theo tiêu chuẩn chất lượng và số lượng nhất định; lực lượng sản xuất tiên tiến phải phá vỡ sự cân bằng cũ, tạo ra tiêu chuẩn chất lượng và số lượng mới, nâng sản xuất lên một mức thang mới. Công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất, nhưng không đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến; người đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến là nhà tư bản. Đó là điều đã được lịch sử phát triển lực lượng sản xuất chứng minh” (*).

Muốn tiên tiến trong sản xuất phải coi trọng sáng kiến, phát minh và máy móc mới. Vì sợ mất ổn định cuộc sống, sợ việc ứng dụng phát minh và máy móc mới sẽ buộc phải ngừng việc để đi hoc thêm, phải đổi nghề hoặc mất việc, công nhân thậm chí thù ghét máy móc mới. Chính Mác đã nói: “Máy móc không những là người cạnh tranh rất hùng mạnh, lúc nào cũng có thể khiến công nhân làm thuê trở nên dư thừa, mà nó còn được các nhà tư bản công khai tuyên bố là lực lượng thù địch công nhân, và ra sức lợi dụng. Máy móc trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất đàn áp bãi công tức những cuộc bạo động mang tính chu kỳ của lao động phản kháng ách chuyên chế tư bản…. Có thể viết cả một pho sử chứng minh rằng nhiều phát minh từ 1830 đến nay chỉ nhằm bảo hộ nhà tư bản đối phó với các cuộc bạo động của công nhân” (*).

Phát minh, sáng chế của các nhà khoa học nếu chỉ dừng lại trên văn bản thì không thể hình thành lực lượng sản xuất. Do được thôi thúc bởi lợi nhuận siêu ngạch, các nhà tư bản trở thừnh những người nhiệt tình nhất, tích cực nhất, dù phải chấp nhận rủi ro để thử nghiệm rồi chuyển hóa thành quả nghiên cứu thành lực lượng sản xuất. 

Là người phổ cập hóa kỹ thuật mới, máy móc mới, vật liệu mới, các nhà tư bản là người nắm vị trí chủ đạo trong xí nghiệp hiện đại, họ mới chính là người đại diện cho quan hệ sản xuất tiên tiến, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, chứ không phải giai cấp công nhân.

Giai cấp công nhân không nên và không thể thông qua đấu tranh giai cấp để đào mồ chôn giai cấp tư bản.

Ngày 6 tháng 3 năm1895, trong lời nói đầu cuốn “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, Anghen đã viết: “Lịch sử chứng tỏ chúng ta từng mắc sai lầm, quan điểm của chúng ta hồi đó chỉ là một ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều hơn: không những đã loại bỏ được những sai lầm mê muội của chúng ta hồi đó, mà còn thay đổi hoàn toàn điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản. Phương pháp đấu tranh năm 1848 nay đã lỗi thời về mọi mặt… Không có cái gọi là mục tiêu lớn “Cộng sản chủ nghĩa”, đây là mệnh đề mà người sáng lập chủ nghĩa Mác nêu ra khi còn trẻ và từ bỏ lúc về già”.\z

Ở tuổi 73, trong lời phát biểu với phóng viên báo Le Figaro Pháp ngày 11 tháng 5 năm 1893 ông càng khẳng định đoạn tuyệt với Chủ nghĩa Cộng sản: “Chúng tôi không có mục tiêu cuối cùng, chúng tôi là những người theo thuyết không ngừng phát triển, chúng tôi không tính chuyện áp đặt cho loài người quy luật cuối cùng nào”.  

IV – Vì sao cần phải từ bỏ CNXH?

Vào khoảng cuối thập kỷ 70, thế kỷ trước, phó thủ tướng phụ trách công nghiệp Trung Quốc Vương Chấn sang thăm Vương quốc Anh, trở về, ông phát biểu: “Tôi thấy nước Anh làm hay lắm, vật chất cực kỳ dồi dào, ba chênh lệch lớn cơ bản không còn nữa, xã hội công bằng, phúc lợi xã hội được tôn trọng, nếu cộng thêm đảng Cộng sản cầm quyền thì nước Anh là xã hội Cộng sản chủ nghĩa trong lý tưởng của chúng ta”.

Câu nói đó bộc bạch tâm can của những “nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc thông minh”: 

Hãy xây dựng xã hội tư bản dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ và gọi đấy là Chủ nghĩa Cộng sản. 

Muốn duy trì được quyền cai trị của ĐCSTQ hãy cứ hô cộng sản nhưng phải dốc lòng xây dựng chủ nghĩa tư bản.

Đây chính là sách lược “Bật tín hiệu rẽ trái, bẻ tay lái sang phải” của “những nhà cải cách thông minh” Trung Quốc.

Thực tế cho thấy Trung Quốc đã từ bỏ CNXH. 

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ĐCSTQ do Giang Trạch Dân chủ trì đã quyết định loại bỏ kinh tế kế hoạch, thực hiện kinh tế thị trường.

Tháng 3 năm 2004, Hồ Cẩm Đào vừa nhậm chức, kỳ họp thứ 2 quốc hội Trung Quốc khóa 10 đã đưa tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, và điều khoản quan trọng bảo vệ chế độ tư hữu vào Hiến pháp. 

Hiến pháp sửa đổi đã bẻ quặt hẳn tay lái ĐCSTQ khỏi đường lối chính trị cũ:

- Khôi phục cơ sở chính trị kiến quốc, thừa nhận và bảo vệ chế độ tư hữu, khôi phục chính sách hợp tác với giai cấp tư sản.

- Thừa nhận chủ xí nghiệp tư nhân (giai cấp tư sản) là lực lượng xây dựng CNXH. Họ không còn bị xem là giai cấp bóc lột, chỉ được tồn tại trong thời gian nhất định rồi sẽ bị tiêu diệt.

- Thừa nhận lực lượng sản xuất do phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra là lực lượng sản xuất tiên tiến, các xí nghiệp tư nhân đại diện cho quan hệ sản xuất tiên tiến.

Sau những chiến dịch cách mạng XHCN Đại nhảy vọt, Đại Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông làm cho Trung Quốc sắp hấp hối, khẩu lệnh cứu nguy “Mèo trắng, mèo đen, miễn bắt được chuột” của Đặng Tiểu Bình lúc bấy giờ có thể hiểu là: TBCN hay XHCN, miễn Trung Quốc thoát đói khổ, tiến lên no ấm; XHCN hay TBCN miễn cứu được ĐCSTQ.
Tay lái ngoằn ngoèo của Đặng Tiểu Bình tài ba ở chỗ ông dùng giọng cộng sản để hô lớn: “Một yêu cầu đặt ra trong quá trình lâu dài của công cuộc xây dựng CNXH là phải cho phép một số người và một số địa phương giầu trước, người giầu trước lôi cuốn người giầu sau, cuối cùng tất cả cùng giầu”.

Đấy là cách nói lái của nội dung sau: Phải để cho giai cấp tư bản phát triển rồi mới xây dựng được CNXH.  

Trung Quốc cũng giỏi ở chỗ biết dõng dạc tuyên bố: Xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc. Độ mở của lời tuyên bố này rất rộng, cho phép họ muốn làm gì thì làm, muốn na ná XHCN cũng được, muốn giống hẳn chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng chẳng ai dễ dàng bắt bẻ.

Trong khi đó, ở Việt Nam, người ta muốn nói dối cũng không biết đường nói dối!

Cũng phải thôi. Trong khi Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào …. đều có trình độ học vấn cơ bản tương đối cao thì các Tổng Bí thư của ta chỉ tương đương tiểu học, trung học! Cầm đầu công tác lý luận của Đảng lại nếu không phải hai cụ tiểu học, trung học chỉ được học lỏm về Mác -Lênin thì cũng chỉ mấy ông thư lại viết mướn diễn văn cho các cụ, được các cụ sơn vẽ cho mấy cái tước danh giáo sư tiến sỹ. Nhưng, mấy ông này, đến thực tế cuộc sống xã hội cũng không có chứ đừng nói đã qua trui rèn cách mạng.

Sao lại cứ phải là “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” nhỉ? Trong tâm khảm mọi người bốn chữ XHCN có tốt đẹp gì đâu, hấp dẫn gì đâu. Cụ Trần Độ vốn là người thích hài hước nhưng Cụ đã nói rất đúng: “Đinh hướng XHCN là định hướng vào chỗ chết thì định hướng làm gì!”.
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Hãy bắt chước người ta mà tuyên bố “Xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN mang đặc sắc Việt Nam” cũng được chứ sao. Rồi muốn vẽ rồng vẽ voi gì chẳng được. Tất nhiên chưa thể đủ tầm trí tuệ làm khác các nước tư bản hiện đại được đâu.

Có người bảo thôi đừng tranh luận làm gì, nhỡ mang vạ vào thân, họ nói gì mặc họ, họ đang làm tư bản đấy mà. 

Không được.

“Kinh tế thị trường định hướng XHCN” là biểu hiện dốt nát của vài người này nhưng là sự gian ngoan, xảo trá của bọn người kia. Người ta lợi dụng kinh tế thị trường (không theo định chuẩn của kinh tế thị trường) để làm giầu bất chính và trở thành tư bản đỏ. Người ta lợi dụng định hướng XHCN để cướp đọat, bóc lột công nhân và nông dân tàn tệ hơn CNTB và đàn áp chính trị dã man kiểu chuyên chính vô sản.

“Định hướng XHCN” cho phép người ta đổ vô tội vạ xương máu, nước mắt, mồ hôi của nhân dân vào các doanh nghiệp nhà nước rồi đem chia chác tư bản cho nhau.

“Định hướng XHCN” cho phép người ta không cần đa dạng hóa sở hữu ruộng đất, cứ để vậy mà biếu xén, ban phát cho nhau; cho cả tư bản nước ngoài để được lại quả tỷ tỷ đồng! Dân lành bị cướp đất bỗng biến thành dân oan và bị trừng trị thẳng tay, bất kể cựu chiến binh, bất kể bà mẹ Việt Nam anh hùng!.

Còn đeo đẳng Mác-Lênin và CNXH thì nhiều cộng đồng dân lành vẫn có nguy cơ bị coi là kẻ thù của ĐCSVN. Làm sao mà hết Thái Hà đến Tam Tòa; hết Loan Lý đến An Hải… và nay lại đang Bát Nhã! Phải chăng trong đầu người ta vẫn còn lởn vởn lời dạy của Lênin: “Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo. Đó là điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật và do đó của chủ nghĩa Mác”, bởi vì Lênin coi tôn giáo là “một trong những thứ đê tiện nhất đã từng có trên trái đất này”. 

Có thể có câu hỏi: Không định hướng XHCN thì là cái gì? Câu trả lời sẽ phải bằng nhiều bài viết khác nữa.  

Hà Nội 15 tháng 10 năm 2009

Nguyễn Thanh Giang

Số 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 35 534 370

-----------------------------------------

Chú thích

(*) Rút trong cuốn “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” của Tân Tử Lăng

(**) Trong cuốn Qua cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại " Nhân Văn - Giai Phẩm" trên mặt trận văn nghệ, nhà xuất bản Văn Hoá, 1958.

(***) Lời tựa viết cho bản tiếng Nga quyển “Hồ Chí Minh, Những bài viết và nói chọn lọc”
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Thơ

Người Anh Hùng Họ Ngụy

Trần Mạnh Hảo

Người yêu nước không thể nào là ngụy

Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy

Nhưng anh :

Là Ngụy Văn Thà  (*)

Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo

Lao thẳng vào tàu giặc cướp

Tên anh còn mãi với Hoàng Sa

Biển vật mình thét đại bác

Giặc bủa vây chiến dịch biển người

Lửa dựng trời dìm tàu giặc

Máu anh cùng đồng đội ngời ngời

Ôm chặt tàu

Ôm chặt đảo

Anh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi

Gió mùa đông bắc gào khóc

Ngụy Văn Thà

Mãi mãi neo tàu vào quần đảo

Tổ Quốc ngoài Hoàng Sa

Trận chiến ba mươi phút

Tượng đài anh là phong ba

Đỉnh sóng khói hương nghi ngút

Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu

Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ

Linh hồn anh hú gọi đất liền

Ngụy Văn Thà

Tên anh không phải bài ca

Tên anh là lời thề độc :

-          Phải giành lại Hoàng Sa

Sóng vẫn vồ lấy đảo…

 Sài Gòn 15-9-2009

Trần Mạnh Hảo

(*) Ghi chú : Theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 14-9-2009 : liệt sĩ thiếu tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của hải quân Việt Nam Cộng Hòa và đồng đội đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Hoàng Sa ( cùng các chiến hạm khác: HQ-4,HQ-5,HQ-16) trong trận hải chiến đẫm máu với tàu Trung Quốc xâm lược ngày 19-01-1974
Chế độ cộng sản độc quyền trước Đại Hội XI: 

Bức tường thành đang vỡ

Bùi Tín

I.- Bức tường Berlin của Bộ chính trị Hà Nội:

Lãnh đạo Cộng sản Việt nam đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội đảng XI, sẽ họp vào đầu năm 2011. Trong cả năm 2010 sẽ họp đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh, đại hội các đảng bộ quân đội, công an, các ngành và cơ quan trung ương.

Các văn kiện chính đang được dự thảo, trong đó quan trọng nhất là Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ X, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (!), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2010-2020. Báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế -xã hội 2010-2015...

Ý đồ bao trùm của lãnh đạo, của bộ chính trị hiện nay trong chuẩn bị và tiến hành Đại hội XI là dùng mọi thủ đoạn chính trị từ tinh vi đến lộ liễu để phòng ngự và cố thủ, bảo vệ bằng mọi giá bức tường thành ọp ẹp: chế độ độc quyền đảng trị,  một mình một chiếu, mua thêm thời gian để thu lợi riêng cho bản thân, gia đình, phe cánh ... bất chấp bất công xã hội, chênh lệch giàu nghèo lên đến cực điểm, vượt xa thời kỳ phong kiến và thực dân. 

Hơn 10 năm trước Linh mục Nguyễn Văn Lý đã cho rằng chế độ "Việt nam Dân chủ Cộng hòa" thật ra là "Việt nam Độc chủ Cộng sản", với 3 tiêu đề: "Chưa độc lập, Thiếu tự do, Không hạnh phúc".  Họ thâm thù Lm.Lý, bịt mồm ông, bỏ tù ông vì ông chỉ ra một sự thật, trúng vào chỗ yếu chí mạng, gót chân Asin của họ.

II.- Căn nguyên của mọi tai hoạ :

Hiện nay, khi chuẩn bị cho Đại hội XI, tình hình không còn như 5, 10 năm trước. Đông đảo đồng bào trong nước, đông đảo trí thức và tuổi trẻ, kể cả đông đảo đảng viên và đoàn viên cộng sản ngày càng nhận rõ sự tệ hại, xấu xa, nguy hiểm của độc quyền đảng trị, cái hay, tiến bộ, lợi ích to lớn của một chế độ dân chủ đích thật, dựa trên quyền tự do của toàn dân, trong một xã hội dân sự phát triển. 

Lãnh đạo cộng sản hiện coi dân chủ là kẻ thù, là nguy cơ số một của họ. Họ coi các chiến sĩ dân chủ yêu nước dấn thân cho tự do của nhân dân là kẻ tội phạm cần trừng trị, vu cáo và tiêu diệt. Họ thâm thù luật sư Lê Thị Công Nhân vì cô gái chân yếu tay mềm này dám công khai tuyên bố "dù cho chỉ còn một mình tôi, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho tự do của đồng bào tôi".

Họ thâm thù nhà giáo Vũ Hùng vì ông khảng khái nhận trước tòa án chính ông viết biểu ngữ : "Tham nhũng là hút máu dân, để mất đất mất biển là có tội với Tổ tiên...". Ông không hề ân hận vì đó là sự thật toàn dân ta cần biết rõ.

Họ run sợ dân chủ đến mức cấm tư nhân, có nghĩa là cấm toàn dân, cấm mọi công dân ra báo và viết báo, tự xoá bỏ điều then chốt trong Hiến pháp về quyền tự do tư tưởng và ngôn luận của mọi công dân; họ ngang nhiên cấm công dân, trí thức không được phản biện, vu cáo 4 ngàn trí thức ký kiến nghị ngừng khai thác bô-xít ở Tây nguyên là không hiểu biết gì(!), bị phản động(!) lôi kéo, là phá rối(!)...

Họ sợ hãi dân chủ trong xã hội cũng như trong đảng, vì khi dân chủ được thực hiện thì làm sao họ còn có thể ém nhẹm được vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2, liên quan đến các vụ án Năm Châu, Sáu Sứ, đến vụ án T4... đã được điều tra và sơ bộ kết luận bởi một Ban kiểm tra Liên ngành được thành lập ngay trước Đại hội X năm 2006. Họ kinh hoàng trước xu hướng đòi dân chủ nội bộ đảng  có thể trỗi dậy, chất vấn họ về các vụ án trên đây, khi họ trót hẹn về công khai, minh bạch, về xây dựng chế độ pháp quyền, còn thề thốt "đảng không làm thay chính quyền, từ nay đảng chỉ đề nghị, gợi ý và nêu gương" (trong Báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội VII - tháng 6-1991). Nói đó rồi lại nuốt lời như không !

III.- Từ Leipzig đến Berlin 20 năm trước: 

Năm nay là kỷ niệm chẵn 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Ngày 9/10/2009 vừa qua nhân dân Đức đã tổ chức tại thành phố Leipzig kỷ niệm lớn đánh dấu 20 năm cuộc biểu tình của 70 ngàn dân Đức ngày 9-10-1989, một cuộc biểu tình hoà bình, thắp nến đòi dân chủ và tự do, đòi kết thúc chế độ độc quyền đảng trị của đảng cộng sản (mang tên đảng xã hội thống nhất Đức), đòi phá bỏ bức tường ô nhục Berlin. Cuộc biểu tình cực kỳ căng thẳng, hừng hực khí thế, đối diện với xe tăng, quân lính, cảnh sát, công an dày đặc của chính quyền cộng sản đã chuẩn bị nổ súng, đàn áp; nhưng khi nhân dân hô lớn : "chúng tôi là nhân dân đây !",  "tự do là quyền sống !", "không bắn vào nhân dân !"... thì một số binh lính, công an, cảnh sát bắt đầu nhận những bó hoa của các em nhỏ, chị em sinh viên, các bà nội trợ. Và thế là súng không nổ, mọi người hân hoan, chan hoà, cùng hát những bài hát dân gian, thánh ca công giáo, bài hát hoà bình. Cảnh sát, binh lính chĩa súng xuống đất, xe tăng quay lui ... 

Ngay hôm sau, biểu tình hòa bình lan nhanh đến Plauen, Dresden và Đông Berlin, từ 50 ngàn đến 80 ngàn dân xuống đường, đòi dân chủ, tự do, kết thúc chế độ độc đảng, phá bỏ tường Berlin; họ ca hát, nhảy múa, tay cầm nến và hoa, lặp lại lời hô: "chúng tôi là nhân dân!","nhân dân muốn sống tự do" và nhân dân toàn thắng ! ... 

Chỉ sau sự kiện Leipzig một tháng, bức tường Berlin sụp đổ tan tành vào sáng 9-11-1989, Ngày Lịch sử vào loại lớn nhất của Thế giới trong thế kỷ XX.

Phong trào đòi dân chủ ở Đức được tiếp sức bởi phong trào dân chủ ở Tiệp, Ba lan, Hungari, Rumani cũng như từ Liên xô, nên Bức tường Berlin kiên cố, dài 155 kilômét, xây dựng từ tháng 8-1961, bảo vệ chế độ độc quyền cộng sản ở Đông Đức, Đông Âu và Liên xô, tưởng như vững bền, đã tan vỡ chỉ trong một buổi sáng 9-11, trước khát vọng tự do của hàng triệu con người, trong tay chỉ có truyền đơn, biểu ngữ, ngọn nến và cành hoa, với tình cố kết cộng đồng dân tộc. 

Sáng 9-11-1998 ấy cả dân tộc Đức ôm nhau, cười và khóc. Sướng quá! Bất ngờ quá !

IV.-  Thế cùng tất biến!  Tình thế không còn có thể chịu nổi:

Vậy thì từ lịch sử và từ thực tế nước ta, trước mắt, người Việt yêu nước, yêu tự do sẽ làm gì để phá đổ bức tường thành độc đảng ?  Xin được bàn như sau :

  - Hãy nhận rõ thời cơ dành tự do và dân chủ cho toàn dân đã đến. Chế độ độc đảng đã tự phơi bày rõ bản chất tệ hại của nó. Độc đảng Liên Xô đã giết hại 60 triệu sinh mạng do thanh trừng phe phái, tiêu diệt trôskít, tập thể hoá nông thôn, tận diệt trí thức, tôn giáo, đày ải người chống đối trong các trại tập trung Goulag ở Siberi. Độc đảng Trung quốc đã giết chết 37 triệu 550 ngàn sinh mạng trong "đại nhảy vọt", giết chết 520 ngàn 877 trí thức, đảng viên trong cách mạng văn hoá vô sản, trong đó người bị tra tấn khủng khiếp nhất là chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ (cùng vợ Vương Quang Mỹ bị bỏ đói sau những trận đánh đập thê thảm, ông chỉ còn 7 chiếc răng lung lay, ông bà chết như kẻ ăn mày kiệt sức...) và các nguyên soái Bành Đức Hoài, Chu Đức, Hạ Long ...chết trong đau đớn kinh hoàng và ô nhục (theo Giáo sư Trung quốc Tấn Tử Lăng trong cuốn "Ngàn Năm Công Tội "). Độc đảng Việt Nam đã giết hàng ngàn người yêu nước thuộc Quốc dân đảng, Đại Việt, Duy Dân, Đồng Minh hội, Duy Tân, Tân Việt, Dân xã, Lập hiến, Trôskít...; giết oan 20.493 địa chủ "cường hào gian ác" (theo thống kê của trung ương đảng CS) là địa chủ thường, trung nông thành thạo nghề nông và là đảng viên - trí thức, trong Cải cách ruộng đất; bắt giam, tra hỏi, đày đoạ hàng loạt sĩ quan QĐND trong vụ án không xét xử mang tên "Xét lại chống đảng"; giết, giam cầm, đày đoạ hàng ngàn văn nghệ sĩ, nhà văn, trí thức, sinh viên, học sinh trong vụ Nhân văn - Giai phẩm (với đấu tố, truy lùng Nhân văn trung ương, NV tỉnh, NV huyện, NV xã - từ Hà Nội, sang Hải Phòng, xuống Nam Định, vào Thanh Nghệ Tĩnh...); sau 30/4/1975, đày đoạ hơn 200 ngàn viên chức, sĩ quan, đảng viên các đảng phái của Việt Nam Cộng hòa trong các trại giam tàn bạo (mang tên trại cải tạo). Sau đó do chính sách trả thù, phân biệt đối xử, chính sách hợp tác hoá, kinh tế mới và cải tạo cưỡng bức, tạo nên 2 triệu thuyền nhân bi thảm, trong đó hàng chục vạn đồng bào chết thê thảm trong biển cả. 

Những năm gần đây, tuy trong các tài liệu chính thức, bộ chính trị nói khá nhiều về "đổi mới cơ chế chính trị"(?), về "thực hiện dân chủ"(!), về xây dựng "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"(!), nhưng trong việc làm thì ngược lại. Họ một mực duy trì chế độ độc quyền đảng trị, đàn áp các nhà dân chủ một cách tàn bạo với những phiên tòa tiền chế, không kể gì đến biện hộ của luật sư, không cần gì chứng cớ, chụp mũ bừa các nhà dân chủ gan góc là xâm phạm an ninh(!), là nói xấu chế độ(!), trong khi chính những việc làm phi pháp, thất nhân tâm của họ, hà hiếp dân oan, bao che tham nhũng, ươn hèn cúi đầu trước bọn bành trướng mới thật sự là bôi xấu chế độ, xâm phạm an ninh quốc gia một cách nghiêm trọng nhất.

Sự lạc hậu triền miên của nước ta về sản xuất, về đời sống, về y tế, giáo dục, về tự do báo chí, về nhân quyền, về cách biệt giàu nghèo, về thực thi luật pháp, đều ở mức dưới hơn 100 nước khác theo thống kê quốc tế, đều bắt nguồn sâu xa từ chế độ độc quyền đảng trị, không thể đổ lỗi cho chiến tranh, đã chấm dứt từ lâu.

Thiếu vắng dân chủ là thiếu vắng tệ hại nhất, nguy hiểm nhất, là thiếu vắng dưỡng khí cho xã hội ta hơn nửa thế kỷ nay, đang trong tình trạng ngột ngạt, ngẹt thở, toàn dân không còn chịu đựng nổi !
Các nhà lãnh đạo cộng sản hãy ghi nhớ điều này: theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam không có mặt trong số 44 nước đã có dân chủ đầy đủ, cũng không có mặt trong số 72 nước dân chủ từng phần, chỉ có mặt trong số nước độc đoán, không có dân chủ, không có bầu cử tự do, không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo. Việt nam được xếp hạng cuối, bên cạnh Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Miến điện, Somalie, Angôla, Zimbabuê, Nigiêria ...về quyền dân chủ. Thật đẹp mặt cho bộ chính trị ở Hànội !!! 

Thế mà họ vẫn rêu rao về mục tiêu xây dựng xã hội công bằng(!), dân chủ(!), văn minh(!). Độc đảng, độc quyền đảng trị đối lập với dân chủ như nước với lửa, là thủ tiêu dân chủ, coi dân chủ là thù địch. Dân chủ độc đảng chỉ là dân chủ kiểu ban ơn, bố thí, dân chủ kiểu "xin - cho", dân chủ bị thiến, giả dân chủ ở cơ sở(!) độc tài ở bên trên, dân chủ bịt miệng(!), cấm phản biện (!), một nền "dân chủ" quái dị. 

Vậy thì mọi lực lượng lành mạnh của dân tộc, mọi người Việt yêu nước thật lòng, thương dân thật lòng, trong và ngoài nước, dang tay kết đoàn, lấy mẫu số chung là "xóa bỏ chế độ độc quyền đảng trị, xây dựng nền dân chủ đích thật theo chế độ dân chủ đa đảng", như Cam Bốt, Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan, Đại Hàn, đều vốn là những nước độc quyền đảng trị ở Châu Á, đã sớm sủa chuyển hẳn sang chế độ đa đảng trong ổn định và hoà bình, hòa nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ. 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà bình luận sắc sảo, bút pháp thận trọng, đắn đo từng câu từng chữ, phải nói đến "quá đáng ngang ngược", "quá thể hung bạo", "tận cùng vô liêm sỉ ", "cực kỳ ươn hèn", cho đến cả : "việc làm phản quốc", "thái độ Việt gian", "bất nhân, thất đức, bán nước cầu vinh, quả báo nhãn tiền", "dân không còn chịu nổi"... để nói về bộ chính trị và cái trung ương đảng hiện nay. Đó là vì chống tham nhũng thì qua loa, phù phép, diệt dân chủ thì thẳng tay, còn liên kết với mafia-xã hội đen; sang Tàu thì còng lưng, khúm núm, về nhà thì hung hăng bịt mồm người nói điều ngay thật; miệng leo lẻo nói tôn trọng tự do tôn giáo nhưng lệnh cho công an  - xin lỗi bạn đọc - "bóp dái" mục sư, đánh trọng thương linh mục, hành hung đoạ đày các em tu sĩ Bát Nhã bị bỏ đói giữa đêm mưa to gió lạnh trong rừng sâu núi thẳm. Chính bộ chính trị độc đảng đổ dầu vào lửa, có những hành động cực kỳ quá đáng, gây nên "thế cùng tất biến!". 

V.- Lực lượng đòi dân chủ tự do là vô tận :

Một lực lượng công dân ngày càng đông đã đứng dậy đòi tự do dân chủ, nhân quyền, chống độc quyền đảng trị với một khí thế tự tin, công khai. Cùng với các chiến sĩ dân chủ gan góc được bà con trong nước, hải ngoại và dư luận quốc tế ngưỡng mộ, được các tổ chức nhân qưyền quốc tế tôn vinh bằng các giải thưởng lớn, là cả một đội ngũ các nhà luật sư từ cụ Trần Lâm, anh Cù Huy Hà Vũ đến cô Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần..., rồi một loạt các nhà báo, blogger gan góc mang tên ngộ nghĩnh: Mẹ Nấm, Điếu Cày, Người Buôn Gió, Bố Cu Hưng, Blog Beo...,  một loạt văn nghệ sĩ như các nhạc sĩ Tô Hải, Tuấn Khanh, các nhà văn Võ Thị Hảo, Phạm Đình Trọng, Tô Đức Chiêu, Nguyễn Quang Thân, Trần Huy Quang, Lê Phú Khải, Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Trọng Tạo.., nhà thơ Bùi Chí Vinh, hoạ sĩ Trần Nhương ... Rồi các dũng sĩ khoa học lớn tiếng đòi ngừng ngay việc khai thác bô-xít, toàn là trí thức đầu ngành khai khoáng, luyện kim, công nghệ, môi trường, am tường chuyên môn, nói có sách, mách có chứng, lôi cuốn 3 ngàn trí thức trong và ngoài nước cùng công khai ký tên, lập ra mạng bauxite Vietnam.info được người vào đọc hằng ngày gấp trăm lần mạng của đảng CS VN. Rồi lại còn cái túi khôn (hay bể chứa khôn) duy nhất ở Việt nam mang tên Viện nghiên cứu phát triển IDS do 16 trí thức tự do cầm đầu bị bức tử bởi lệnh trâng tráo cấm phản biện, chỉ làm bật dậy ý chí quật cường của kẻ sĩ dân tộc trước hiểm hoạ nội gián và xâm lược. Gần đây, ông thủ tướng Dũng còn đòi "xử lý"(!) các trí thức của IDS "vì thiếu tinh thần xây dựng" (!), nhưng ông có biết chỉ thị 97 cấm phản biện là ngang nhiên chà đạp Điều lệ đảng CS ghi rõ tự phê bình, tiếp thu phê bình là nguyên tắc xây dựng đảng, là nguyên lý sinh hoạt đảng, hay không ? Vậy ai phá hoại đảng ?!

Gần đây, khi 400 em tu sinh Bát nhã bị khủng bố thê thảm, lập tức nhà văn Hoàng Hưng bật dậy được 300 công dân yêu nước hưởng ứng công khai ngay, cũng là một nghĩa cử mới mẻ, quật khởi rất đúng hướng.

Quốc hội sắp họp hãy trả lời cho cử tri về bức tranh bi thảm trên đây. Hội nghị Trung ương ĐCS thứ 12 để thông qua các văn kiện lớn hãy phân tích và giải đáp tình hình chưa hề có như trên ở nước ta. Đại hội XI của đảng CS có dám nhìn thẳng vào sự thật như trên để tìm ra nguyên nhân hay không? 

Bộ chính trị hiện tại có dám lại kêu gọi - như các đại hội trước - toàn dân và toàn đảng ngay thật góp ý với đảng về các văn kiện sẽ được công bố hay không ? Cả nước sẽ không chịu nổi những văn kiện nói lấy được, ba hoa giáo điều, đẹp tí chút thì phô ra, xấu xa cả đống thì đậy chặt lại, cả nước nhân đó mở to mắt và phản biện quyết liệt thì họ sẽ làm gì ? 
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 Ở Việt nam hiện nay, bức tường vô hình nguy hiểm là chế độ độc quyền đảng trị, nguyên nhân của muôn vàn đau thương, ô nhục suốt hơn nửa thế kỷ của dân ta, đã rệu rã, sứt mẻ từng mảng lớn. Uy tín của lãnh đạo không còn. Tính chính đáng của chính quyền chỉ còn mong manh, hoàn toàn giả tạo vì không do cử tri lựa chọn, do đảng tư túi kén chọn rồi ép dân bầu. Gót chân Asin của nó là ở đó.

Một cuộc thay đổi so sánh lực lượng đang diễn ra, ngấm ngầm nhưng rõ rêt.

VI.- Những sự kiện Leipzig của Việt nam :

Có thể nói Việt nam đã có những Leipzig của mình, và đang có thêm những Leipzig mới. Vụ Thái Hà là một Leipzig nhỏ của Việt nam. Giáo dân thắp nến cầu nguyện, còn kiện lại nhà nước bịa đặt là giáo dân đã nhận tội. Báo chí vu cáo Ngài Ngô Quang Kiệt bằng thủ đoạn cắt xén tuyên bố của Ngài, bị công luận chỉ mặt vạch tội, cả thành uỷ CS ê mặt vì báo Hà Nội mới là cơ quan ngôn luận chính thức của thành uỷ. Ba ngàn trí thức kiến nghị đòi ngừng khai thác bô-xít và Mạng Bô-xít là một Leipzig nữa. Cuộc hội luận về Biển Đảo do 400 trí thức dân tộc tự tổ chức không cần xin phép ai cũng là một Leipzig Việt. Cuộc xuống đường của 200 ngàn giáo dân vùng Xã đoài, mang cờ đạo, thắp nến, yên lặng, trang nghiêm nghe rao giảng về tình thương thay cho oán thù, yểm trợ giáo dân Tam toà bị công an và lưu manh hành hung cũng là một Leipzig Việt nam, với nghĩa là cuộc tập dượt, biểu dương, đọ sức, thúc đẩy phong trào đấu tranh không bạo động nhưng căng thẳng, quyết liệt, không nhân nhượng với bạo quyền phản dân chủ. Mỗi cuộc Leipzig-Việt Nam lớn nhỏ, là một mảng tường của chế độ độc quyền đảng trị sập đổ, vỡ nát...

Cuối năm 2009 và suốt năm 2010, lực lượng dân chủ Việt nam với dự trữ sức lực vô tận, bắt nguồn từ lòng dân, từ hồn thiêng dân tộc, từ thế lực dân chủ quốc tế, sẽ phô trương sức mạnh của mình, với nhiều, rất nhiều Leipzig Việt nam nữa.

Điều thú vị là nhiều đảng viên CS cấp cao như ông Mười Hương, ông Nguyễn Trung, ông Vũ Khoan, trung tướng Đặng Quốc Bảo... cũng đòi thực thi dân chủ trong đảng và ngoài xã hội. Cả một loạt đảng viên ngừng sinh hoạt, trả thẻ đảng vì chọn dân chủ cho nhân dân, không còn chịu nổi chế độ đảng trị. Và cả nhóm chuyên viên Đại học Harvard tại Hà Nội cũng 2 lần khẩn thiết khuyến cáo Bộ chính trị Hà Nội phải thay đổi hẳn thể chế (từ độc đoán sang dân chủ; từ kinh tế quốc doanh là chủ đạo sang bình đẳng các loại sở hữu), nếu không mọi đổi mới chỉ là xoa bóp để chữa một căn bệnh hiểm nghèo !

Để rồi nhân dân Việt nam ta sẽ có một buổi sáng lịch sử 9-11-1989 (ngày bức tường Berlin sụp đổ) của mình, khi bức tường thành toàn trị Việt Nam là chế độ độc đảng lạc lõng, tệ hại, đã từ lâu thuộc về dĩ vãng tối tăm, nhưng vẫn gượng gạo tồn tại, sẽ sụp đổ tan hoang trước sức mạnh và ý chí quật khởi của toàn dân.

Ngày nào ? Tuỳ ở mỗi một chúng ta, tuỳ ở toàn dân ta. Xin nhớ : ngày 7-10-1989  Quốc khánh chẵn 40 năm Cộng hoà dân chủ Đức, thủ lãnh cộng sản Honecker ba hoa : "bức tường Berlin sẽ tồn tại sang thế kỷ sau", thì nó chỉ tồn tại thêm có  33 ngày đêm (!), để đổ sập vào sáng 9-11-1989, dẫn đến sự rẫy chết của chế độ độc đảng, đảng trưởng Honecker bị kết án tử hình, được hạ xuống chung thân do trọng bệnh, để chết ở tận Chilê xa xôi, quê hương của con rể ông ta. 

Lịch sử là thế. Cuối cùng công bằng là thế. Sức dân là thế.

Ngày chế độ độc qưyền đảng trị ở Việt nam biến mất sẽ đến. Bộ chính trị Hà Nội lo sợ chỉ còn biết giơ lên con ngáo ộp "rối loạn, hỗn loạn, máu chảy ..." để hù doạ. 

Lực lượng hùng hậu dân chủ, yêu nước, trong sạch, tinh hoa dân tộc hiện tại có thừa tâm huyết và mưu lược để cùng toàn dân xây dựng nền dân chủ chân chính trong hòa bình và luật pháp nghiêm minh, đưa nền chính tri - văn hoá - kinh tế nước Việt nam lên một tầng cao văn minh mới, đưa lại phát triển và phồn vinh cho toàn xã hội, hoà nhập trọn vẹn với thế giới dân chủ hiện đại. 

Bùi Tín

Paris 18-10-2009
Tâm ngôn 509 (Phần II)

Những việc cần làm ngay
Trần Nhơn

(Tiếp theo Tổ Quốc - số 71)

Ở Ấn Độ có 2 Đảng Mác xít. Ngoài ra, còn có nhiều Đảng phái khác. Ở Việt Nam đã có một số người đề nghị: trong khi chưa có Tam Mã hay Đa Mã đồng hành thì 

nên có 2 Đảng hoặc hợp tác hoặc cạnh tranh nhau phục vụ Tổ quốc và nhân dân thì mới có thể:

- khắc phục được bệnh ''độc quyền chân lí''; 

- phát hiện nhân tài một cách nhạy bén, đồng thời bồi dưỡng và sử dụng họ có hiệu quả; 

- bảo vệ những người có tài và đức độ không bị trù dập; 

- có sự phản biện độc lập thật sự trong quá trình tiếp cận chân lí, quy luật khách quan, tổng kết thực tiễn và hoạch định hướng đi cho tương lai đất nước...

Một điều đặc biệt quan trọng nhưng không được nhiều người chú ý và nhận thấy là: Thay vì độc Đảng độc quyền thì nên có hai Đảng. Như vậy sẽ giải quyết được nạn bè phái âm ỉ bành trướng và kéo dài trong Đảng. Thực trạng đó chẳng khác nào: có nhiều Đảng nhỏ trong một Đảng lớn mang tính hình thức, bị thao túng bởi một số người không tiêu biểu cho Đảng. Không ít trong số họ đã leo cao bằng cách đánh mất mình, qua con đường chạy chọt, mua bán chức quyền (điều này sẽ bị triệt tiêu trong trường hơp có hai Đảng cạnh tranh hay hợp tác vì lợi ích quốc gia). Nói một cách khác việc tách ra thành hai Đảng sẽ góp phần  khắc phục tình trạng bè phái, mất đoàn kết trong độc Đảng;  củng cố tình đoàn kết trong mỗi Đảng nhỏ cũng như loại bỏ được những tệ nạn như để kẻ xấu lộng hành, trong khi đó lại hại người có tài có đức. Nếu kẻ nào cơ hội, giả dối phải lập tức bị vạch trần. Do đó, nội lực không ngừng được phát huy, động lực không ngừng được sinh sôi nẩy nở, góp phần bảo vệ Tổ quốc vững chắc,  phát triển kinh tế xã hội vững bền. Một hệ quả lập tức có thể nhìn thấy ngay sau khi tách thành 2 Đảng A và B là: Cả 2 Đảng không còn dám xa dân và mị dân như trước nữa. Hai Đảng đều phải bám lấy dân, thực sự lắng nghe dân, tranh thủ dân để có được nhiều phiếu ủng hộ của cử tri. Khi Đảng được tách ra làm hai để thi đua và cạnh tranh lành mạnh, công khai (thay vì chạy chọt, “đi đêm”  trong trường hợp độc đảng độc quyền) thì sẽ có biến đổi đột phá về thực chất (dám nhìn thẳng vào sự thật, phân tích đúng sự thật và nói rõ ra sự thật…) so với một Đảng Cộng sản độc quyền xơ cứng, trì trệ và tiêu cực. Đó là qui luật, là điều rất dễ hiểu nhưng “chỉ vì sợ mất ghế, mất ngôi mà không dám làm!”.

 Cũng phải nói rằng, nếu có một vị lãnh tụ đức tài, quyền uy, vượt cao hơn hẳn nhiều người, nhất hô bá ứng, một người nói vạn, triệu người nghe (khẩu phục tâm phục) thì việc chia tách thành hai Đảng cũng chưa phải là điều bức thiết lắm. Nhưng bây giờ tìm đâu ra một người như vậy? Chúng ta đều thấy rất rõ: Thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt hiện nay ở Trung ương và các cấp có rất nhiều vấn đề về đức, về tài và đặc biệt là tính chiến đấu, tính tiền phong, tính quần chúng. Không phải trong số họ không có những người xứng đáng, Nhưng trong cơ chế độc đảng độc quyền, lại không có người đứng đầu ngang tầm thì những cán bộ đức tài đều phải ẩn mình chờ thời. Bởi thực trạng “yêu nên tốt, ghét nên xấu”; “Cá nhân cơ hội được mùa/Chân thành thẳng thắn chịu thua đầu hàng” đang là nỗi bức xúc trên chính trường hiện nay! Tình hình thực tế đó cho thấy: Chỉ có tách ra thành hai Đảng bình đẳng hợp tác cạnh tranh thì những người đức tài mới có thể được phát hiện và thi thố tài năng được! Trong mục này, tác giả Tâm Ngôn 509 chỉ xin mạo muội đưa ra gợi ý về một phương án cụ thể chủ động chia tách Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thành hai Đảng A và B. Tên cụ thể do các Đảng sau khi được chia ra sẽ tự đặt cho mình. Ở đây tạm gọi là Đảng A và Đảng B. Lộ trình triển khai chia tách được kiến nghị một cách tổng quát và sơ bộ như sau đây. Phương án đề xuất này có thể bị coi là phương án của một anh khùng và sẽ bị chê trách dữ dội. Nhưng tác giả chỉ mong rằng nó không bị xếp vào ngăn kéo mà được đưa ra bàn để nếu cần tìm ra phương án khác hay hơn, tốt hơn, ích nước lợi dân, phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng có hiệu quả thiết thực thì thật là hạnh phúc!

12 – 1. Tách đôi Ban chấp hành TW khoá X theo cách sau:

Danh sách Ban chấp hành TW khoá X hiện nay được xếp theo thứ tự A, B, C… Những vị xếp ở thứ tự số lẻ 1; 3; 5… trở thành Uỷ viên Ban chấp hành TW của Đảng Cộng sản A, gọi tắt là Ban chấp hành TW Xa do Ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư. Các vị xếp ở thứ tự số chẵn 2; 4; 6… trở thành Uỷ viên Ban chấp hành TW của Đảng B, gọi tắt là Ban chấp hành TW Xb, do Ông Trương Tấn Sang làm Tổng Bí thư (có điều chỉnh đôi chút) để lãnh đạo hai Đảng A và B tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội khoá XIII sắp tới trong khi chưa có Tam Mã hay Đa Mã đồng hành.

Các vị là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành TW khoá X đề nghị được nâng lên thành Uỷ viên chính thức để có 90 TW uỷ viên cho Ban chấp hành TW Xa và 91 TW uỷ viên cho Ban chấp hành TW Xb.

Kết quả cụ thể được thể hiện ở hai bảng 1 và  2.

Bảng 1: Danh sách Ban chấp hành TW Xa

(do Ông Nông Đức Mạnh làm TBT):

	Số
	Họ tên
	Số
	Họ tên
	Số
	Họ tên

	1
	Hoàng Tuấn Anh
	31
	Nguyễn Sinh Hùng 
	61
	Huỳnh Ngọc Sơn

	2
	Lê Thị Thu Ba
	32
	Võ Đức Huy
	62
	Thào Xuân Sùng

	3
	Huỳnh Văn Be
	33
	Nguyễn Tấn Hưng
	63
	Nguyễn Bá Thanh

	4
	Nguyễn Thái Bình
	34
	Nguyễn Tuấn Khanh
	64
	Trần Đình Thành

	5
	Võ Thanh Bình
	35
	Phạm Gia Khiêm 
	65
	Đinh La Thăng

	6
	Nguyễn Văn Chi 
	36
	Nguyễn Đức Kiên
	66
	Phạm Văn Thọ

	7
	Võ Minh Chiến
	37
	Vũ Trọng Kim
	67
	Niê Thuật

	8
	Phạm Thị Hải Chuyền
	38
	Đào Tấn Lộc
	68
	Lê Thế Tiệm

	9
	Nguyễn Thành Cung
	39
	Uông Chu Lưu
	69
	Nguyễn Khánh Toàn

	10
	Đinh Văn Cương
	40
	Hồ Xuân Mãn
	70
	Nguyễn Minh Triết 

	11
	Nguyễn Quốc Cường
	41
	Nông Đức Mạnh 
	71
	Nguyễn Phú Trọng 

	12
	Ngô Văn Dụ 
	42
	Nguyễn Tấn Minh
	72
	Mai Thế Trung

	13
	Bùi Tiến Dũng
	43
	Mai Văn Năm
	73
	Trần Văn Truyền

	14
	Lê Văn Dũng 
	44
	Phạm Quang Nghị 
	74
	Trương Quốc Tuấn

	15
	Trịnh Đình Dũng
	45
	Nguyễn Khắc Nghiên
	75
	Phạm Minh Tuyên

	16
	Huỳnh Đảm 
	46
	Huỳnh Thị Nhân
	76
	Huỳnh Văn Tý

	17
	Chu Văn Đạt
	47
	Hoàng Minh Nhất
	77
	Y Vêng

	18
	Nguyễn Văn Đẳng
	48
	Vũ Văn Ninh
	78
	Nguyễn Hoàng Việt

	19
	Nguyễn Văn Được
	49
	Nguyễn Đình Phách
	79
	Ngô Đức Vượng

	20
	Vũ Hoàng Hà
	50
	Mai Quang Phấn
	80
	Phan Thanh Bình

	21
	Lê Thanh Hải 
	51
	Tòng Thị Phóng 
	81
	Mai Văn Chính

	22
	Nguyễn Đức Hạt
	52
	Lê Hữu Phúc
	82
	Phan Xuân Dũng

	23
	Hà Văn Hiền
	53
	Võ Hồng Phúc
	83
	Vũ Đức Nam

	24
	Nguyễn Văn Hiền
	54
	Ksor Phước
	84
	Điểu Kré

	25
	Phùng Quốc Hiển
	55
	Nguyễn Phong Quang
	85
	Nguyễn Hồng Lĩnh

	26
	Đặng Văn Hiếu
	56
	Hoàng Bình Quân 
	86
	Phạm Bình Minh

	27
	Nguyễn Thị Thanh Hoà
	57
	Nguyễn Việt Quân
	87
	Nguyễn Xuân Quang 

	28
	Vũ Ngọc Hoàng
	58
	Nguyễn Tấn Quyên
	88
	Đặng Thị Ngọc Thịnh

	29
	Lê Doãn Hợp
	59
	Nguyễn Văn Quynh 
	89
	Nguyễn Thị Kim Tiến

	30
	Vương Đình Huệ
	60
	Nguyễn Bắc Son
	90
	Triệu Tài Vinh


Bảng 2: Danh sách Ban chấp hành TW Xb

(do Ông Trương Tấn Sang làm TBT):

	Số
	Họ và tên
	Số
	Họ và tên
	Số
	Họ và tên

	1
	Lê Hồng Anh 
	32
	Đinh Thế Huynh
	63
	Sơn Song Son

	2
	Lê Thị Bân
	33
	Nguyễn Văn Hưởng
	64
	Tạ Ngọc Tấn

	3
	Trịnh Long Biên
	34
	Trương Quang Khánh
	65
	Phùng Quang Thanh 

	4
	Trương Hoà Bình
	35
	Hà Thị Khiết 
	66
	Nguyễn Thế Thảo

	5
	Đào Xuân Cần
	36
	Phan Trung Kiên
	67
	Đào Trọng Thi

	6
	Nguyễn Văn Chiền
	37
	Ngô Xuân Lịch
	68
	Nguyễn Văn Thuận

	7
	Vũ Tiến Chiến
	38
	Nguyễn Văn Lợi
	69
	Lê Đức Thuý

	8
	Trần Thị Kim Cúc
	39
	Trương Thị Mai
	70
	Trương Văn Tiếp

	9
	Hoàng Xuân Cừ
	40
	Vi Văn Mạn
	71
	Huỳnh Phong Tranh

	10
	Hà Hùng Cường
	41
	Đặng Vũ Minh
	72
	Nguyễn Quốc Triệu

	11


	Nguyễn Thị Doan
	42
	Đỗ Hoài Nam
	73
	Trương Vĩnh Trọng 

	12
	Đào Ngọc Dung
	43
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	74
	Nguyễn Thế Trung

	13
	Hồ Nghĩa Dũng
	44
	Lê Hữu Nghĩa
	75
	Trần Văn Tuấn

	14
	Nguyễn Tấn Dũng 
	45
	Phạm Khôi Nguyên
	76
	Đặng Ngọc Tùng

	15
	Mai Thế Dương
	46
	Nguyễn Thiện Nhân 
	77
	Nguyễn Văn Tự

	16
	Trần Đình Đàn
	47
	Hà Sơn Nhin
	78
	Đỗ Bá Ty

	17
	Phan Tấn Đạt
	48
	Nguyễn Thị Nương
	79
	Hồ Đức Việt 

	18
	Huỳnh Minh Đoàn
	49
	Cao Đức Phát
	80
	Bùi Quang Vinh

	19
	Nguyễn Văn Giàu
	50
	Hoàng Văn Phong
	81
	Trần Quốc Vượng

	20
	Hoàng Trung Hải 
	51
	Phùng Hữu Phú
	82
	Đỗ Văn Chiến

	21
	Trần Lưu Hải
	52
	Nguyễn Xuân Phúc
	83
	Phạm Biên Cương

	22
	Trần Văn Hằng
	53
	Giàng Seo Phử
	84
	Vũ Văn Dũng

	23
	Vũ Văn Hiền
	54
	Nguyễn Minh Quang
	85
	Bùi Thị Minh Hoài

	24
	Vũ Văn Hiến
	55
	Trần Đại Quang
	86
	Hầu A Lềnh

	25
	Nguyễn Văn Hiện
	56
	Lê Hoàng Quân 
	87
	Trần Thanh Mẫn

	26
	Nguyễn Huy Hiệu
	57
	Nguyễn Hồng Quân
	88
	Võ Văn Phuông

	27
	Phương Minh Hoà
	58
	Bùi Thanh Quyến
	89
	Nguyễn Thanh Sơn

	28
	Vũ Huy Hoàng
	59
	Tô Huy Rứa 
	90
	Võ Văn Thưởng

	29
	Bùi Văn Huấn
	60
	Trương Tấn Sang 
	91
	Trần Cẩm Tú

	30
	Đinh Văn Hùng
	61
	Trương Văn Sáu
	
	

	31
	Phạm Xuân Hùng
	62
	Nguyễn Văn Son
	
	


Kiến nghị số uỷ viên Bộ chính trị của Ban chấp hành TW Xa là 19 vị, gồm: 

- 08 vị uỷ viên Bộ chính trị đương nhiệm: Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Nông Đức Mạnh, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng.

-  03 vị Bí thư TW (Ngô Văn Dụ, Lê Văn Dũng, Tòng Thị Phóng) đề nghị nâng lên thành UVBCT.

 - 08 vị uỷ viên TW có số 5 đã ở trong Ban chấp hành TW lâu nhất (Phạm Văn Thọ, Võ Đức Huy, Vũ Trọng Kim, Mai Văn Năm, Võ Hồng Phúc, Ksor Phước, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Khánh Toàn) đề nghị bổ sung vào Bộ chính trị.

Các uỷ viên TW lâu nhất – 4 khoá hoặc 3 khoá TW – là những vị có uy tín, từng chứng kiến, theo dõi, hiểu sâu quá trình đổi mới của TW Đảng ta, nay đều đã lớn tuổi, nói chung không có “tham vọng” gì nữa trong Đại hội XI sắp tới. Họ được đề nghị bổ sung vào Bộ chính trị sẽ có tiếng nói khách quan, chất lượng phục vụ công cuộc cải cách mang tính đột phá của Đảng trong giai đoạn đặc biệt nhạy cảm này.

Mười chín vị  uỷ viên Bộ chính trị (sau khi bổ sung theo kiến nghị trên) của Ban chấp hành TW Xa được đánh máy bằng chữ đậm và gạch dưới trong bảng 1.

Cũng với cách làm tương tự, ta có  danh sách Ban chấp hành TW Xb gồm 91 vị UVTW và 17 vị UVBCT gồm 7 vị UVBCT cũ (Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Trương Vĩnh Trọng, Hồ Đức Việt), cộng với 1 vị Bí thư TW đề nghị nâng lên thành UVBCT là bà Hà Thị Khiết, cộng với 9 vị Uỷ viên TW lâu năm (3 nhiệm kì) đề nghị bổ sung vào Bộ chính trị (Nguyễn Thị Doan, Hồ Nghĩa Dũng, Bùi Văn Huấn, Phan Trung Kiên, Đặng Vũ Minh, Đỗ Hoài Nam, Nguyễn Văn Son, Đào Trọng Thi, Trần Văn Tuấn). Các vị Uỷ viên Bộ chính trị của Ban chấp hành TW Xb được đánh máy bằng chữ đậm và gạch chân trong bảng 2.

12 – 2. Rút kinh nghiệm của Ban chấp hành TW, các Ban chấp hành từ Tỉnh uỷ, Thành uỷ (trực thuộc TW) đến đảng uỷ cơ sở, chi uỷ cũng làm tương tự như vậy, hoặc có thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế (do Ban chấp hành TW Xa và Xb hướng dẫn).

12 – 3. Rồi đến đảng viên cũng chia đôi theo cách như vậy nhưng làm theo từng chi bộ.

12 – 4. Toàn bộ công việc mô tả từ 12 – 1 đến 12 – 3 hoàn thành trước 01/03/2010. Từ 01/03/2010 đến 31/05/2010, Đảng A và Đảng B mở cuộc tổng phê bình và tự phê bình từ cấp TW đến cơ sở, có sự viện trợ gợi ý, góp ý, cung cấp thông tin của đảng viên và cộng đồng. Cần có cơ chế khuyến khích cung cấp thông tin và có chế tài xử lí việc ém nhẹm cũng như bịa đặt các thông tin trong góp ý cho lãnh đạo các cấp.

12 – 5. Từ 01/06 đến 31/10/2010, các Đảng A và B tiến hành các đại hội bất thường điều chỉnh tôn chỉ, điều lệ. Tiếp theo là việc chuẩn bị khâu nhân sự cho đại hội các cấp của Đảng A và Đảng B, gắn với chương trình tranh cử ở TW và các cấp. 

12 – 6. Từ 01/08/2010 trở đi (hoặc sớm hơn), các đảng viên cộng sản có thể xin rút khỏi Đảng A và chuyển sang Đảng B hoặc ngược lại, sau khi có quá trình quan sát thực tế hoạt động của Ban chấp hành TW và thuộc cấp của hai đảng A và B.

12 – 7. Hai Bộ chính trị (hoặc thường trực Bộ chính trị) của Ban chấp hành TW Xa và Xb có chương trình họp giao ban hàng tháng để có sự hiệp đồng cùng đôn đốc nhau bảo đảm thực hiện tíên độ chung.

(13) Một trong những điều “bất biến” trong “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Luôn vì đại cục không màng ghế ngôi; việc gì có lợi cho dân cho nước quyết làm cho bằng được, việc gì có hại quyết tránh….. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giúp đỡ thành lập và tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội nhằm huy động sức mạnh của giới công thương và tầng lớp trí thức cùng góp sức kháng chiến kiến quốc thành công. Như vậy, nếu nói rằng học tập đạo đức, gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, là phản lại Người và lừa dối nhân dân?!

14) Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thức trắng đêm để suy nghĩ cân nhắc đi tới quyết định bản án tử hình đối với đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu vào đầu những năm 1950. Có cán bộ lo lắng báo cáo Bác Hồ rằng:…tin này lan vào trong Thành, bọn địch biết, sẽ bôi nhọ Đảng và Chính phủ ta. Bác nói: …chỉ có người cộng sản tự bôi nhọ mình chứ không ai có thể làm được điều đó!

Lê nin từng nói từ năm 1920 (đại ý): … không có lực lượng nào có thể tiêu diệt được những người cộng sản trừ chính mình!

Điều đầu tiên trong 14 điều Đức Phật dạy là: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

(15) Ở đây xin lưu ý 2 điều:

15-1 Các đảng khác muốn được thành lập và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và tình hình thực tế thì cần có cách tiếp cận vấn đề ôn hoà, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị hiện nay, một hệ thống chính trị mang nhiều màu sắc cai trị và thống trị (hoàn toàn xa lạ với tư tưởng Hồ chí Minh!). Phải biết kìm nén, bình tĩnh, biết người biết ta! Muốn làm chính trị (theo nghĩa lành mạnh), không thể có thái độ tiếp cận nôn nóng, cách phát ngôn cực đoạn, hung hăng, quá khích như một số tổ chức hiện hữu. Đó là cách “làm chính trị” vô chính trị, khó đạt được mục tiêu mong muốn dù mục tiêu đó có tốt đẹp đến đâu. Lênin từng nói: Cách mạng chỉ có ý nghĩa khi biết bảo vệ mình!

15-2 Các Đảng khác được mời đảng viên Đảng Cộng sản lâu năm làm cố vấn cho Ban chấp hành TW đảng mình. Các Đảng A và B  nên tạo điều kiện để các đảng viên của mình thực thi sự giúp đỡ đó. Cách làm có thể rất linh hoạt, không giống nhau, nhưng cần học tinh thần giúp đỡ và thái độ khoan dung của Đảng ta dưới thời lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các Đảng Xã hội và Dân chủ trước đây, vì đại cục nước nhà.

(16) Hiến pháp 1992, tại Điều 4, có ghi: Đảng CSVN… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và Xã hội… Điều này thực ra là không hợp hiến. Vì Điều 70, điều cuối cùng của Hiến pháp 1946, đã qui định: Những Điều thay đổi Hiến pháp khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Mà những thay đổi của chúng ta, tại Hiến pháp 1980 cũng như Hiến pháp 1992, chưa bao giờ được đưa ra toàn dân phúc quyết. Tuy vậy, các đảng mới thành lập (theo đề nghị của Tâm Ngôn 509) vẫn chấp nhận quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, miễn là được tham gia xây dựng đất nước một cách hợp pháp, theo đúng tinh thần của Hiến pháp và vì lợi ích của dân tộc, Tổ quốc.

(17) Các nhà khoa học tâm huyết và nhiều nhà quản lí chân chính vẫn thường trích dẫn Các Mác, Lê nin nhưng là để chống bệnh quan liêu, giáo điều và phục vụ công cuộc đổi mới chứ không phải “trích”để bao che cho sự tha hoá đạo đức cách mạng của những kẻ cơ hội đã vứt bỏ mục tiêu lí tưởng nhưng lại giả vờ “bảo hoàng hơn vua”. 

(18) Có 2 mục để tham khảo:

18-1. Đảng Nhân Dân Hành Động (PAP - People’s Action Party) tồn tại và duy trì được vị thế độc tôn trong suốt 50 năm qua trên chính trường Xin ga po qua 10 lần bầu cử Quốc hội. Ở Xin ga po hiện có 23 chính đảng đăng ký hoạt động, trong đó có đảng Cải cách mới thành lập năm 2008. Ngoài đảng cầm quyền là PAP, các đảng đối lập còn lại thường được coi là không có cơ hội nắm chính quyền trên thực tế. Trong số này có 9 đảng chưa bao giờ tham gia tranh cử. Kết quả bầu cử quốc hội ngày 06/05/2006 như sau: Trong 100% số phiếu bầu hợp lệ thì đảng Nhân Dân Hành Động giành được 66,60% số phiếu - 82 ghế; đảng Những người Lao động: 16,34% - 1 ghế; Liên Minh Dân chủ Xin ga po: 12,99% - 1 ghế; đảng Dân Chủ Xin ga po 4,07% - 0 ghế. Nguồn: (a) Xinh ga po sau Lý Quang Diệu - Đài BBC 23/04/2009. Tài liệu tham khảo đặc biệt TTXVN 29/04/2009 đăng lại. (b) Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

18-2. Nguyệt san “Khai phóng” của Hồng Kông số 8/2009 đã đăng bài “Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể học tập Xin ga po”. Bài báo vạch rõ:

Đặng Tiểu Bình từng lấy hiện tượng một đảng lãnh đạo theo hình thái chính Đảng của Xin ga po để biện hộ cho thể chế một đảng chuyên chế của Trung Quốc đại lục. Ba mươi năm qua Đảng cộng sản Trung Quốc đã cử một loạt cán bộ đến Xin ga po khảo sát và tập huấn, đồng thời thông qua phương tiện truyền thông chính thức, liên tục truyền những thông tin sai về Xin ga po để định hướng dư luận dân chúng Trung Quốc…. Thực tế cho thấy Trung Quốc không thể trở thành một Xin ga po phóng đại. Nguyên nhân cơ bản là sự khác biệt về bản chất của Đảng Nhân Dân Hành Động, đảng cầm quyền Xin ga po với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu muốn lấy nền chính trị chính Đảng của Xin ga po làm tấm gương thì nên học ngay  Đài Loan còn thiết thực hơn.

Một đảng lãnh đạo không đồng nghĩa với một đảng chuyên chế

Xin ga po thực hiện cơ chế kinh tế thị trường toàn diện, đảng và chính quyền tách rời, doanh nghiệp và chính quyền tách rời. Mặc dù người ngoài nhìn vào thấy Xin ga po tồn tại ''chế độ gia trưởng'' của Chính phủ cường quyền và Đảng Hành động cầm quyền, mang dấu ấn của chính trị quyền uy, nhưng rất ít khi có người cho rằng Xin ga po là quốc gia một đảng chuyên chế.

Tôn chỉ ''vì nhân dân phục vụ'' của Đảng Hành động Xin ga po chính là tất cả để đảng này tranh thủ sự ủng hộ của cư tri đối với địa vị cầm quyền của mình. Tại các nhà trẻ và các trường học của Xin ga po không có những bài học ca ngợi đảng, cũng không dạy những ca khúc ca ngợi đảng và lãnh tụ. Hệ thống giáo dục thuần tuý là dạy học, không có ý thức nhồi nhét cho học sinh sự trung thành với đảng. Ngay cả những trường học do đảng tài trợ, cũng không có nghĩa vụ đào tạo học sinh có cảm tình với đảng.

Xin ga po ban đầu có hầu hết quốc dân lấy tín ngưỡng Hồi giáo và Phật giáo là chính, là quốc gia không lấy tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Thế nhưng 30 năm sau kể từ khi độc lập, Xin ga po trở thành dân tộc lấy tín ngưỡng Cơ đốc giáo làm chính và lấy tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ, công lao của Đảng Hành động trong vấn đề này là không thể phủ nhận, so với Đảng Cộng sản Trung Quốc với ''Thuyết vô thần'' có sự khác biệt rất lớn.

Đảng Hành động Xin ga po là lí tính và thực dụng

Đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, trong thời kỳ cao trào của phong trào độc lập Xin ga po, thời kỳ đầu Đảng Hành động, lấy chủ nghĩa xã hội dân chủ làm tín điều và mục tiêu, lí luận chính trị của đảng là tả khuynh và mang màu sắc chính đảng của giai cấp công nhân. Năm 1959. Đảng Hành động nắm quyền, lập trường chính trị thay đổi thành đảng bao dung đại diện cho lợi ích trên các phương diện của Xin ga po. Quan niệm cầm quyền trở nên thực dụng, lí tính và thiết thực. Lấy ''hành đắc thông'' (ý nói làm việc được mọi tầng lớp chấp nhận) làm khuynh hướng giá trị chính sách của chính phủ. Nhưng vấn đề như từ nay về sau, Xin ga po là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, tương lai Xin ga po như thế nào?.v.v.Đảng Hành động đều để thế hệ sau quyết định. Còn Trung Quốc đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi việc tôn thờ chủ nghĩa xã hội dân chủ của Mác là ''thế lực thù địch''. Trong ý kiến đóng góp cho ''Hiến chương'' năm 2008, trong quan niệm của những người như Lưu Hiểu Ba, Quách Tuyền mang đậm màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt họ và khởi tố.

Về kinh tế, Xin ga po học tập Mỹ, trong toàn cầu hoá và tin học hoá, thông tin được sử dụng chung. Dân chúng Xin ga po từ tôn sùng anh hùng đến hâm mộ minh tinh, từ chú trọng lẽ phải thay đổi thành theo đuổi cuộc sống chất lượng cao và thực dụng. Triết học chính trị của Đảng Hành động từ ''hô hào'' sang ''lặng lẽ hành động'', từ chủ nghĩa trở thành thường thức. Kể từ sau thập niên 70 của thế kỷ trước, dường như không còn nghe thấy lời lẽ hô hào chủ nghĩa suông của lãnh đạo đảng cầm quyền.

Đảng Hành động không trực tiếp điều hành quyền lực công cộng, quyền lực công cộng do chính phủ điều hành. Đảng Hành động không có bất kì một hệ thống tổ chức cồng kềnh nào ngang tầm với chính quyền các cấp. Trong các cơ quan chính phủ, các đơn vị, các doanh nghiệp căn bản không có tổ chức đảng, càng không có cán bộ đảng chuyên trách, sống dựa vào chính quyền các cấp hoặc doanh nghiệp. Lập trường chính trị của công chức Xin ga po là trung lập, thông thường không gia nhập chính đảng, bất kể người nào đến bất kể cơ quan nào làm việc đều không cần kê khai tham gia tổ chức chính trị nào và lập trường chính trị gì. Tại Xin ga po cũng không có bất kì qui định bằng văn bản hoặc thói quen bất thành văn nào quy định có thể ưu tiên sử dụng đảng viên đảng cầm quyền.

Đảng Hành động Xin ga po rất ít khi lấy danh nghĩa đảng ra để ra lệnh chỉ huy, đây là một đảng tinh anh với số lượng đảng viên không đông, thân phận đảng viên được bảo mật hoặc không cố ý công khai. Trụ sở Trung ương đảng được đặt ở tầng hai trong một toà nhà cũ, các trụ sở của chi bộ đảng khác cũng rất đơn giản, cố tình không phô trương, đem lại cho mọi người cảm giác bình thường, không danh tiếng.

Tự do báo chí của Xin ga po nhiều lần bị phê phán là tự do thái quá. Cựu lãnh đạo nổi tiếng của Xin ga po, Lý Quang Diệu, là một người theo chủ nghĩa quyền uy. Lý Quang Diệu cho rằng cần phải có một quan niệm trật tự, khi mọi người có thể thách thức tất cả mọi việc, cao lên đến Nữ hoàng Anh, có thể lật đổ Hoàng thất, tiêu diệt sức ảnh hưởng của Giáo hội, phỉ báng Quốc hội và nghị sĩ, bôi nhọ toà án và nghi ngờ cảnh sát, liệu xã hội có còn đảm bảo được trật tự?

Không chỉ định người kế nhiệm

Thập niên 80 của thế kỷ trước, nhiều vị ''khai quốc công thần'' của Xin ga po lần lượt nghỉ hưu, Lý Quang Diệu, lúc đó vừa tròn 60 tuổi, đã có kế hoạch trong vòng 4 năm sẽ rút khỏi cương vị Thủ tướng Xin ga po. Năm 1990, tại ''Hội nghị cán bộ Đảng Hành động'' Lý Quang Diệu từng tuyên bố:''Không tin tưởng việc một lãnh tụ chỉ định người kế nhiệm chính mình. Bởi vì, người mà mình lựa chọn có thể không phải là lãnh tụ tự nhiên được lựa chọn trong đám đông. Như vậy, những người xung quanh người mà mình chỉ định sẽ có thể không muốn hợp tác với người kế nhiệm. Thế nhưng, nếu một lãnh tụ chọn ra một đám đông, để mỗi người trong đó đều có thể trở thành người kế nhiệm, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Để họ tự cạnh tranh, để họ tự quyết định ai sẽ làm lãnh tụ. Do sự lựa chọn của chính họ, người kế nhiệm ấy sẽ có được sự  ủng hộ từ họ, cơ hội thành công rõ ràng là lớn hơn nhiều''. Sau Lý Quang Diệu, lãnh đạo đảng cầm quyền Xin ga po Goh Chok Tong và hiện nay là Lý Hiển Long đều là được bầu chọn theo trình tự nghiêm ngặt chứ không phải là lãnh tụ mà thế hệ trước của đảng chỉ định.

Lý Hiển Long cho rằng ''giá trị hạt nhận của Đảng Hành động là thành thực, thẳng thắn, nhiệm nhân duy hiền (lựa chọn con người theo tài năng và đạo đức), bình đẳng và công bằng. Sự vững chắc hay không của giá trị hạt nhân của đảng liên quan đến sự sống còn và tồn vong của đảng''. Lý Quang Diệu từng nói: ''Nếu như tôi trao cho anh đặc quyền và tôi có được một phiếu do anh bầu thì sẽ mất đi chín phiếu bầu khác. Tức là Đảng Hành động không còn nữa. Đảng Hành động không dành ưu tiên cho đảng viên, những người tự nguyện giúp đỡ để các nghị sĩ Đảng Hành động tiếp xúc cử tri, từ trước đến nay chưa từng nhận được một đồng tiền thù lao nào từ Đảng Hành động. Mãi đến năm 1980, Đảng Hành động mới bắt đầu trao huy chương cho những đảng viên từng phục vụ đảng trong suốt thời gian dài, nhưng cũng không hề có một chút vật chất đi kèm''.

Câu nói của Đặng Tiểu Bình: ''Hãy để cho một số người giàu lên trước''. Một câu nói không có pháp chế, không có quy tắc và không minh bạch đã được các học giả và các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc giải thích là cán bộ từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp sẽ đều có lương cao để giữ tính thanh liêm, khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng tới tham nhũng toàn diện.

Bài báo kết luận: Nói tóm lại, trên thế giới ngày nay, quốc gia kinh tế phát triển nhất, nhân dân giàu có nhất, xã hội ổn định nhất, dân tộc hoà giải nhất là ở phương Tây, sau đó ''Bốn con Rồng châu Á'' vươn lên. Trung Quốc đại lục nếu lấy Xin-ga-po làm khuôn mẫu, học tập thể chế chính trị chính đảng, một đảng lãnh đạo, thì nên học tập Đài Loan còn khả thi hơn. Người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào giờ đang ở đâu? Đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội 18 sẽ rẽ hướng nào? Câu trả lời còn đang ở phía trước. Nguồn: ''Đảng cộng sản Trung Quốc không thể học tập Xin ga po - Nguyệt san ''Khai phóng'' của Hông Kông số 8/2009 (Tài liệu tham khảo đặc biệt - TTXVN đăng lại - 24/8/2009).

(19) CPP: Đảng Nhân Dân Campuchia. Ngày 17 tháng 10 năm 1991, tại Đại hội bất thường của Đảng Nhân Dân cách mạng Campuchia (CPRP), đảng đã đổi tên thành đảng Nhân Dân Campuchia (CPP) bầu Heng Samrin làm Chủ tịch danh dự, Chea Sim làm Chủ tịch và Hun Sen làm phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng. Hiện nay CPP là đảng cầm quyền ở Campuchia với Hun Sen làm Thủ tướng, Chea Sim làm Chủ tịch Thượng nghị viện và Heng Samrin làm chủ tịch Quốc hội (Hạ nghị viện). Đảng giành 64 ghế trong số 123 ghế Quốc hội trong tổng tuyển cử năm 1998, 73 ghế trong tổng tuyển cử năm 2003 và 90 ghế trong tổng tuyển cử 2008. Nguồn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
Trần Nhơn
Nguyên Thứ trưởng Bộ thuỷ lợi

Những người phụ nữ đó vẫn rất cần được chia sẻ

Nguyễn Thượng Long 

Cũng vào dịp này, một năm về trước tôi đã viết bài “Những người phụ nữ đó rất cần được chia sẻ”. Bài viết này tôi viết về những gì quan sát được, cảm nhận được trong cuộc trò chuyện giữa tôi, anh Nguyễn Thanh Giang và với những người vợ của các anh em bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ vì đã treo biểu ngữ có nội dung lên án các tệ đoan đang lan tràn trong xã hội lên thành các cây cầu lớn ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định.

Ở Hà Nội, Thầy giáo Vũ Hùng treo trên thành cầu Nam Thăng Long biểu ngữ có nội dung: 

“Tham nhũng là hút máu dân,

Lạm phát và tăng giá là giết dân,

Để mất biển đảo là có tội với tổ tiên,

Đề nghị đảng CSVN thực thi đa nguyên, đa đảng”


Ở Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, các anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Kim Nhàn, Trần Văn Sơn và sinh viênNgô Quỳnh cũng đã treo trên thành những cây cầu lớn ở nơi đó những biểu ngữ tương tự.

Một năm đã trôi qua sau ngày bài viết ra đời, ngày 15/10/2009 giữa lúc cơn bão số 10 đang đe doạ ở Biển Đông, tôi lại đến thăm anh Nguyễn Thanh Giang. Mong được giải toả biết bao bức xúc trong lòng.

Làm sao có thể thờ ơ được, ơ hờ được trước những biến cố rất không bình thường đang dồn dập xẩy ra trong đời sống xã hội vào những ngày gần đây như: Việc IDS tự giải thể và chỉ thị mới đây của ông Nguyễn Tấn Dũng về việc này; sự cố Tam Toà chưa lắng đi thì sự cố Bát Nhã lại bất ngờ nóng lên một cách rất không bình thường; vụ kiện Thủ Tướng của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ chưa thấy tia sáng nào ở cuối con đường hầm thì ông Vũ đã lại phải lên tiếng rất mạnh mẽ trong sự cố Trần Khải Thanh Thuỷ rất không bình thường vừa xẩy ra; sự cố Website hợp tác giữa Bộ công thương Việt Nam và Trung Quốc đăng tải những bài viết có lợi cho Trung Quốc nhưng bất lợi cho Việt Nam chưa lắng xuống thì công luận đã lại xôn xao về vụ Báo điện tử của đảng cộng sản Việt Nam vừa đây (8/9/2009) đã bất ngờ đăng toàn bộ bài viết của báo Hoàn Cầu (TQ) mô tả cuộc tập trận và huấn luyện của hải quân Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cứ như là họ tập trận ở ao nhà của họ. Điều càng bất ngờ hơn, tội lỗi với dân tộc như thế là quá nặng, thì ông Đào Duy Quát chủ báo chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng và nộp phạt 30 triệu đồng. Cũng là tiền thuế của nhân dân là xong! Trong khi đó tờ báo Du Lịch từ Tổng Biên Tập đến toàn Ban biên tập bị xử lí quá nặng nề vì đăng bài “Tản mạn đảo xa” một bài báo có nội dung chan chứa lòng yêu nước của nhà báo Trung Bảo; sự cố các ngư phủ miền trung Việt Nam cùng các ngư phủ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi Líp Pin… tiến vào vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa để tránh cơn bão số 9, trong khi ngư phủ các nước không gặp khó khăn gì từ phía hải quân TQ đang chiếm đóng ở đó thì ngư phủ của Việt Nam bị đuổi đánh và cướp bóc rất dã man mà không hề có tiếng nói nào bênh vực!

Bước vào phòng khách của tư gia anh Nguyễn Thanh Giang, tôi biết là không thể trao đổi với anh  những điều mà tôi đã dự liệu, khi thấy gia đình anh đang tiếp cơm trưa ba người phụ nữ. Là vợ của một số anh em vừa phải hầu toà ở Hà Nội và Hải Phòng. Gồm mẹ con chị Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa; chị Ngô Thị Lộc, vợ của anh Nguyễn Kim Nhàn và cháu Nguyễn Thị Huyền Trang là vợ của cử nhân Phạm Văn Trội. Tôi cũng không thể thoái thác được lời mời chào của mọi người cùng tham gia bữa cơm trưa mang tính gia đình. 

Tôi nhanh chóng bị lôi cuốn vào những câu chuyện, những tình huống trong các phiên toà vừa diễn ra ở Hà Nội và Hải Phòng. Tôi thấy cả ba người phụ nữ sau hơn một năm ngày chồng họ bị bắt giữ, cũng là hơn một năm nay tôi mới gặp lại, nom họ đều từng trải và cứng rắn hơn nhiều, dù họ vẫn nói với tôi về người chồng vô tội của họ bằng những ngôn ngữ thấm đẫm nước mắt nhớ thương như ngày nào chồng họ vừa bị bắt. Huyền Trang còn thua con gái lớn của tôi tới hai tuổi, vẫn gương mặt nữ sinh với tóc thề hững hờ bờ vai, nhưng hôm nay cháu rắn rỏi hơn một năm trước nhiều. Nghe cháu kể về phút luống cuống rơi nước mắt khi vợ chồng cháu nhìn thấy nhau trong toà mà không nói được với nhau một lời nào, tôi buồn đến tái tê trước nỗi đau thế thái nhân tình. Tôi chia sẻ cùng với chị Nga, chị Lộc và cả cháu Huyền Trang về những vất vả bởi gánh nặng gia đình mà những người chồng thân yêu của họ vì bận lao lí mà đã đặt lên đôi vai gầy của các chị. Tôi nói với cả ba người rằng tôi chỉ được đi quan sát bên ngoài phiên toà xử Vũ Hùng thôi. Qua các tấm ảnh đăng tải trên các trang báo lề phải, tôi thấy sáu anh em ở Hải Phòng là còn giữ được ít nhiều sức khoẻ, còn thầy giáo Vũ Hùng và Phạm Văn Trội nom ốm quá. Tôi càng ngạc nhiên và xúc động khi các chị cho tôi biết hôm nay cụ thân sinh và cô Mai vợ của thầy Vũ Hùng không được vào thăm thầy Hùng vì anh ấy đang bị trại giam kỷ luật vì can tội dám tuyệt thực để phản đối kết án của phiên toà 7/10/2009.

Câu chuyện của mọi người bất ngờ chuyển sang đề tài khác, khi cả ba bà vợ lo âu hỏi: “ Theo các bác có còn phiên toà phúc thẩm nào nữa hay không?”. Anh Giang ôn tồn bảo: “Toà phúc thẩm chỉ được tổ chức khi các bị cáo có đơn kháng án đúng quy định của pháp luật”. Thế là mọi người lại sôi nổi với đề tài kháng án. Tôi nói với những người phụ nữ đang vô cùng đau khổ rằng: “Việc làm đơn kháng án là thực thi các quyền tố tụng đã ghi trong hiến pháp và pháp luật. Cái gì đã là quyền thì không có gì phải lo lắng cả. Cần nhất là mình phải làm cho đúng quy định”. Trước những người phụ nữ hồn nhiên và đang tràn trề hi vọng những điều tốt đẹp nay mai sẽ đến với người thân của họ, tôi không nỡ nêu ra một thực tế phũ phàng sẽ sớm dập tắt niềm tin thánh thiện của họ một khi tôi hé mở: 

“ Nhân dân Việt Nam hiện nay có ai lạ gì đời sống pháp luật nước nhà nhiều thập kỷ nay rồi. Tình trạng “Phép vua thua lệ làng”, tình trạng “Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ”, tình trạng “ Nén bạc đâm toạc tờ giấy”, tình trạng “Con Kiến mà kiện củ khoai”, tình trạng “ Chờ được kiện thì má đã sưng” cùng với những phiên toà dạng “Bỏ túi!”…vẫn cứ là chuyện thường ngày ở CHXHCN Việt Nam. Đâu đã được đẩy lùi, được loại trừ (xin liên hệ đôi chút về vụ xử PMU 18, vụ Hành lang đông tây…)”. Trong giới luật sư, tôi không hề có một chút cảm tình và trọng thị nào dành cho nhân vật NBT nhưng tôi vẫn đánh giá cao câu bà này đã từng nói trên diễn đàn Quốc Hội : “Việt Nam ngày nay có cả một rừng luật, nhưng khi thực thi người ta chỉ quen sử dụng luật rừng!?”. 

Vì nhiều lí do, tôi không thể ở lại cùng với mọi người lâu hơn, dự định trao đổi với anh Giang không thực hiện được. Sau bữa cơm trưa, tôi xin cháu Trang địa chỉ để sẽ thực hiện một chuyến thăm bà thân sinh của anh Phạm Văn Trội và hai cháu nhỏ con của Trội và Trang. Rồi cáo lui và chia tay mọi người.

Trên đường về, tôi hoà vào dòng xe cộ đang trôi nổi hối hả ngược xuôi mà sao như vẫn thấy mình cô đơn, như lạc loài trong cái se lạnh của những ngày thu tàn tạ giữa đất trời xứ Bắc. Cơn bão số 9 vừa tan, những giọt nước mắt của đồng bào tôi ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng… chưa khô thì siêu bão số 10 đang rập rình đe doạ! Sao dân tộc tôi lại khốn khổ thế này! Những người phụ nữ tôi vừa gặp hôm nay, những giọt nước mắt khóc chồng trong những phiên toà sơ thẩm ở Hà Nội, ở Hải Phòng chưa khô thì những giọt nước mắt mong ước hi vọng những người chồng của họ sẽ trở về sau phiên toà phúc thẩm đã lặng lẽ rơi! Sao những người đồng bào tôi lại đau khổ thế này! 

Hà Đông – Ngày trở gió 16/10/2009

Nguyễn Thượng Long

Từ Thái Hà Đến Bát Nhã 

Ls Lê Trần Luật

Dân ta có truyền thống tôn trọng những bậc tu hành. Đó là một trong những nền tảng văn hóa và đạo đức của dân tộc. Có rất nhiều vị vua khi lên ngôi, đã cho trùng tu và xây dựng rất nhiều chùa chiền mà bây giờ đã trở thành di sản văn hóa.

Trong ký ức lờ mờ, tôi nhớ vào những ngày giữa tháng 4 năm 1975, bố mẹ tôi đưa các anh em tôi đến ngôi Chùa gần nhà để trú ẩn, vì sợ “chiến tranh”. Đến khoảng giữa năm 1980, khi đất nước đã thống nhất, bỗng dưng phi trường quân sự ở quê tôi phát nổ. Những tiếng nổ long trời lở đất kéo dài từ sáng sớm cho đến chiều tối, hệt như chiến tranh đang xảy ra. Đến giữa trưa, mọi người lũ lượt kéo đến các nhà Chùa và nhà Thờ để trú ẩn. Sau này khi lớn lên, bố mẹ tôi giải thích là phải vào nhà Chùa hoặc nhà Thờ vì đó là nơi linh thiêng, “chiến tranh” không vào được. Vả lại, ai ai cũng tôn trọng những bậc tu hành. Tôi mang bài học và sự trải nghiệm đó khi lớn lên. Gặp các Cha, các Sư thầy tôi đều lễ phép và kính trọng. Rồi có dịp đọc Kinh Thánh và các sách nhà Phật tôi càng tin rằng những bậc tu hành là biểu tượng của đạo đức và niềm tin. Cuộc đời của các vị không có gì ngoài hai chữ Tu Hành.

Từ Thái Hà…

Hằng năm, sau giao thừa, rất nhiều người đã kéo đến các Chùa, nhà Thờ để thắp hương cầu nguyện cho một năm mới an lành. Nét đẹp văn hóa đó đã in sâu vào lòng từng người dân Việt Nam. Khi nói đến nhà Thờ, nhà Chùa tôi tin rằng mọi người đều công nhận đó là những nơi tôn kính và linh thiêng. Vậy mà, từ nhà thờ Thái Hà đến nhà chùa Bát Nhã là câu chuyện nhiều bi thương, thể hiện sự xuống cấp của một nền đạo đức và sự suy đồi của nền văn hóa dân tộc.

Câu chuyện bắt đầu từ những buổi ”Cầu Nguyện Lịch Sử” của những người Công giáo ở nhà thờ Thái Hà. Sau sự kiện đó nhiều giáo dân đã bị bắt, bị truy đuổi và đánh đập. Từ đó, các Cha bị xem là “Tội Đồ”, nhà thờ Thái Hà bị xem là nơi “Nguy Hiểm” cho Chính quyền. Nhiều “Đối Sách” đã được đưa ra để “Xử Lý” nhà Thờ và các Cha. Môt lực lượng “Đa Thành Phần” đã được huy động để bao vây nhà Thờ và các Cha. Đặc biệt trong Đoàn Quân “Liên Hợp Quốc” đó có cả đám “Xì Ke, Hút Chích” và đám “Thanh Niên, Sinh Viên Tình Nguyện”. Họ hô to:  Giết, giết, bất chấp đó là nơi linh thiêng. Họ nhổ nước bọt và phỉ báng các cha bằng những lời thô tục, bất chấp các Cha là những bậc tu hành. Đám xì ke hút chích đã đành, ở đây có rất nhiều thanh niên sinh viên. Trong số họ chắc có nhiều Đoàn viên, chắc hẳn có nhiều người từng đoạt danh hiệu “Cháu Ngoan Bác Hồ”. Mà Bác đâu có dạy những điều mất dạy và vô đạo đức đó! Đi đến đâu, từ trường tiểu học đến trung học, đến đại học đều thấy nêu cao khẩu hiệu:  Tiên học lễ, hậu học văn! Không hiểu sao họ lại hành đông mất hết cả lương tâm và đạo đức như vậy.

… Đến Bát Nhã

Đến Bát Nhã, câu chuyện càng kinh hoàng hơn! Lần này không biết có Đoàn Quân “Liên Hợp Quốc” không, nhưng thấy có rất nhiều “Côn Đồ”. Đám này tấn công trực diện vào các nhà sư. Đánh đập và xua đuổi chưa đủ, đám này tung “Tuyệt Chiêu” bóp vào “Chỗ Kín” của các Sư thầy. Ở đây, không những đạo đức đã không còn mà tình người và lương tâm cũng bị đánh mất. Sự kiện này đã gây xúc động cho hàng triệu triệu người. Hàng trăm người đã tình nguyện ký vào danh sách phản đối. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng đã có sự chia sẻ và cầu nguyện cho Bát Nhã. Phải chăng cả hai đều là nạn nhân của một nền đạo đức suy đồi và xuống cấp? Phải chăng những giá tri xã hội chuẩn mực đã bị xóa nát, nhường chỗ cho những “Giáo Điều” hoang tưởng, lạc hậu và ngu ngốc?

Đạo đức là gốc của con người. Pháp luật có thể vô tình, nhưng đạo đức thì không. Đạo đức chứa đựng cả tâm tư tình cảm của con người, chứa cả “hồn” của dân tộc. Nếu như pháp luật điều chỉnh con người từ bên ngoài, thì đạo đức điều chỉnh từ bên trong. Pháp luật trừng phạt con người bằng sức mạnh Nhà Nước, thì Đạo đức trừng phạt bằng sức mạnh của dư luận. Một hệ thống pháp luật ổn đinh phải dựa trên một nền tảng đạo đức ổn định. Tôi không có điều kiện để làm thống kê về tội phạm một cách chính xác, nhưng qua những bản án có được, tôi nhận thấy những người có Đạo ít có khuynh hướng phạm tội. Đó là điều cần lưu ý để thấy được sự tác động tích cực của tôn giáo trong việc xây dựng nhân tố con người và ổn định xã hội.

Có người hỏi tôi:  “Có phải vì muốn đàn áp tôn giáo nên người ta sử dụng nhiều biện pháp vô đạo đức, hay vì nền đạo đức xuống cấp nên người ta mới đàn áp tôn giáo, hay cả hai đều đúng?”. Câu trả lời xin nhường lại cho quý độc giả.

Ls Lê Trần Luật

 17/10/2009

Vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích”
và dấu hiệu
“bẫy người khác phạm tội”

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 

Từ mấy ngày nay, nhiều báo đăng tin về vụ bà Trần Khải Thanh Thủy, một người viết văn tự do, bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội, bắt và bị khởi tố bị can về “Tội cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự do đã đánh người vào tối 8/10 vừa qua. Theo báo Công an nhân dân ngày 10/10, khoảng 20g30 ngày 8/10, Đỗ Bá Tân (chồng bà Thủy, giáo viên) để xe máy cản lối đi lại tại ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên. Lúc này, anh Nguyễn Mạnh Điệp, 41 tuổi, trú tại số 15 ngõ 138 phường Trung Phụng đi qua đã góp ý và yêu cầu anh Tân dẹp xe để lấy lối đi. Hai bên lời qua tiếng lại. Tân đã dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt anh Điệp.

Thấy chồng đánh anh Điệp trước cửa nhà, Trần Khải Thanh Thủy đã cầm hai viên gạch trên hai tay xông ra. Thủy dùng tay phải ném viên gạch trúng đầu anh Điệp gây thương tích phía sau gáy, chảy nhiều máu. Anh Nguyễn Văn Thịnh đi qua, vào can ngăn cũng bị Thủy dùng gạch ném trúng tay phải gây thương tích. Không dừng ở đó, Thủy vào nhà lấy một cây gậy gỗ dài 102cm, quay ra đập vào người và tay anh Điệp, vào tay và lưng anh Thịnh. Anh Điệp bị chảy nhiều máu, ngất đi, được nhân dân và Công an phường Trung Phụng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa. Qua xác định ban đầu tại bệnh viện, được biết, anh Điệp bị chấn động não và khâu nhiều mũi ở đầu, trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chưa thể tỉnh táo làm việc với cơ quan Công an được.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Trung Phụng bảo vệ hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu thập tài liệu và lấy lời khai các nhân chứng. Ngày 9/10, qua khám xét nhà ở của Thủy, cơ quan điều tra đã thu giữ một cây gậy gỗ dài 102cm và một mũ bảo hiểm Tân dùng để đánh anh Điệp. Tại cơ quan Công an, về cơ bản, vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy nhận đã cầm gậy, gạch tấn công bị hại, nhưng vẫn quanh co trong khai báo một số vấn đề liên quan. Tuy nhiên, vụ việc đã rất rõ ràng vì có nhiều người có mặt tại hiện trường và chứng kiến hành vi đánh người của vợ chồng Thủy.

Cùng với nội dung trên, báo Công an nhân dân đăng ảnh của vợ chồng bà Thủy như một “cặp vợ chồng tội phạm”.

Thế nhưng, việc bắt vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy cũng như việc khởi tố bị can đối với bà Thủy là trái pháp luật.

Bắt trái pháp luật: Công an bắt vợ chồng bà Thủy theo cách thức “bắt người phạm tội quả tang” thực hiện đối với “người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt” quy định tại Điều 82 Bộ Luật tố tụng hình sự. Thế nhưng theo An ninh thủ đô thì phải gần một giờ sau khi sự việc xảy ra (khoảng 21g30) Công an phường Trung Phụng mới mời được vợ chồng bà Thủy đến trụ sở Công an phường “để giải quyết vụ việc” rồi bắt luôn tại đó, nghĩa là khi họ không ở trong tình trạng “đang thực hiện tội phạm”. Như vậy, Công an đã bắt vợ chồng bà Thủy trái pháp luật.

Khởi tố bị can trái pháp luật: Điều 126 Bộ Luật tố tụng hình sự quy định: “Khi có đủ chứng cứ một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can”. Để đủ chứng cứ một người phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự thì tỷ lệ thương tật của người bị hại phải từ 11% trở lên, đồng nghĩa phải có kết quả giám định thương tật người bị hại. Thế nhưng chí ít cho đến hết ngày 9/10 anh Điệp vẫn chưa được đưa đi giám định thương tật thì việc Công an khởi tố bị can đối với bà Thủy vào ngày 9/10 là trái pháp luật.

Phải khẳng định rằng những oan sai bắt nguồn từ nhận thức không đầy đủ hoặc không đúng của những người tiến hành tố tụng về áp dụng pháp luật đã là rất nghiêm trọng. Vậy nên những oan sai do cố ý chỉ có thể là tội ác và đáng tiếc trong vụ việc này đã có dấu hiệu như thế qua những mô tả định hướng “tội phạm” quá lộ liễu đối với bà Thủy và những tình tiết “giấu đầu hở đuôi” của một vụ bắt người đã được “chương trình hóa”.

Một là, “Trần Khải Thanh Thủy đã cầm hai viên gạch trên hai tay” và “sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Trung Phụng bảo vệ hiện trường”. Vậy mà với hiện trường được bảo vệ, Công an chỉ thu được mỗi một viên gạch. Không lẽ viên kia biết “độn thổ”?

Hai là, “Thấy chồng đánh anh Điệp trước cửa nhà, Trần Khải Thanh Thủy đã cầm hai viên gạch trên hai tay xông ra”. Điều này hoàn toàn ngược với lôgích thông thường là người vợ chỉ tấn công kẻ khác khi thấy tính mạng chồng bị kẻ này đe dọa, tóm lại không nhằm mục đích nào khác ngoài cứu chồng. Tóm lại, họa cả chồng lẫn vợ chuyên nghề ăn cướp hoặc đâm thuê chém mướn thì mới “tiếp ứng” nhau kiểu côn đồ như thế!

Ba là, “Thủy dùng tay phải ném viên gạch trúng đầu anh Điệp gây thương tích phía sau gáy” đã là nực cười vì đầu là đầu và gáy là gáy chứ đầu đâu phải là gáy! Cụ thể thì bức ảnh do Công an cung cấp đăng trên báo Dân trí ngày 9/10 cho thấy “vết thương” của nhân vật Điệp không ở vùng đầu mà là vùng cổ dưới mang tai. Vậy là rõ, có nói nhân vật Điệp bị ném “trúng đầu” thì mới có thể nói tiếp “anh Điệp bị chấn động não và khâu nhiều mũi ở đầu, trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chưa thể tỉnh táo làm việc với cơ quan Công an được”. Tóm lại, có “nghiêm trọng hóa” vết thương của nhân vật Điệp thì mới có cơ khép tội bà Thủy vì không nói ai cũng biết thương tích ở đầu bao giờ cũng nặng, thậm chí nặng hơn rất nhiều thương tích ở cổ.

Bốn là, “Anh Điệp bị chảy nhiều máu, ngất đi, được nhân dân và Công an phường Trung Phụng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa”. Thế nhưng bức ảnh đăng trên báo An ninh Thủ đô ngày 10/10 lại cho thấy nhân vật Điệp ngồi để được băng bó. Không lẽ lại có kiểu “ngất ngồi”?!

Năm là, “có nhiều người có mặt tại hiện trường và chứng kiến hành vi đánh người của vợ chồng Thủy”. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người này lại không một ai can ngăn nếu không phải là có mặt chỉ để làm chứng cho “hành vi đánh người của vợ chồng Thủy” trước cơ quan Công an?

Sáu là, việc Công an lấy lời khai của các nhân chứng nhưng không một lần lấy lời khai của cháu Khuê, con gái 13 tuổi của vợ chồng bà Thủy, người đã chứng kiến “sát sàn sạt” sự việc từ đầu chí cuối. 

Cũng như vậy, bà Thủy bị nhân vật Điệp đánh vào đỉnh đầu gây chảy máu (cháu Khuê đã chụp ảnh và trong nhà bà Thủy hiện còn nhiều vết máu) nhưng Công an lại không cho bà Thủy đi bênh viện và trên thực tế không báo nào đá động đến việc bà Thủy bị đả thương. 

Bà Trần Khải Thanh Thủy bị đánh chảy máu đầu. Ảnh 2: cháu Khuê, con gái bà Thủy cung cấp cho CHHV.

Để nói Công an hoàn toàn làm trái pháp luật khi chỉ thu thập chứng cứ chống lại vợ chồng bà Thủy và cố tình để lọt tội phạm bằng cách không đưa nhân vật Điệp vào vòng tố tụng.

Bảy là, Tại sao Công an xác định cả ông Tân và bà Thủy đánh nhân vật Điệp mà lại chỉ khởi tố một mình bà Thủy? Nếu chỉ khởi tố bà Thủy đồng nghĩa ông Tân được xác định không phạm tội thì tại sao Công an lại không chấm dứt ngay viêc tạm giữ đối với ông Tân mà còn “tiếp tục điều tra” như lời ông Vũ Công Long, trưởng Công an quận Đống Đa, để làm cái gì? Hay do báo Công an nhân dân đã trương ảnh ông Tân hoành tráng như “tội phạm” nên giờ mà thả ông Tân thì có khác nào xúi ông này kiện “báo nhà” đòi bồi thường danh dự?

Tám là, được đưa đi “cấp cứu” tại Bệnh viện Đống Đa ngay sau khi bị đánh, tức chậm lắm khoảng 9g tối ngày 8/10 mà mãi đến ngày hôm sau nhân vật Điệp vẫn chưa được nhân viên y tế lau chùi vết thương và băng bó như tấm ảnh do Công an cung cấp in rõ ngày chụp 9/10/2009 đăng trên báo Dân trí ngày 9/10 cho thấy. Chỉ riêng tình tiết kỳ quái này cũng đủ làm cho toàn bộ câu chuyện bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” trở nên hoàn toàn đáng ngờ!

Tóm lại, mới chỉ qua nguồn tin “một bề” do Công an quận Đống Đa cung cấp cho báo chí Nhà nước, vụ bà Trần Khải Thanh Thủy “cố ý gây thương tích” đã có dấu hiệu rõ rệt của một vụ khiêu khích hay “bẫy người khác phạm tội” thực hiện bởi chính cơ quan trấn áp tội phạm, một hành vi đảo lộn pháp luật và vì vậy mang tính hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống chính trị hiện hành. Do đó, rất cần Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác khẩn trương vào cuộc để làm rõ có hay không có hành vi này và nếu có thì ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, đề nghị Quốc hội bổ sung hành vi “bẫy người khác phạm tội” vào các tội xâm phạm hoạt động tư pháp quy định tại Chương XXII Bộ Luật Hình sự nhằm tránh cho đất nước hiểm họa như trên vừa đề cập.

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ 
_________________________________________
Ông Trương Tấn Sang:

Nhân vật số 2 trong

Bộ Chính Trị ?

Người Yêu Nước

Trong Bộ Chính trị Đảng ta hiện nay gồm 15 vị và có 5 vị cùng sinh năm 1949. Đó là ông Trương Tấn Sang, thường trực Ban bí thư, giống như chức Phó tổng bí thư. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng. Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng. Và ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Hà Nội. Năm 1949 là năm Kỷ Sửu, cầm tinh con trâu. Trong Bộ chính trị có 5 con trâu kéo cày, thì quả là khỏe. Cho nên Đảng ta chắc còn mạnh nhiều năm nữa. Ông Trương Tấn Sang, còn gọi là Tư Sang, nguyên là Giám đốc Sở nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Thành ủy, thời ông Phan Văn Khải còn làm Chủ tịch thành phố, giai đoạn 1991-1996. Khi đó, ông Sang còn rất trẻ, chỉ hơn 40 tuổi. 

Trong Khóa 6 Thành ủy TP Hồ Chí Minh 1996-2000, ông Sang làm Chủ tịch thành phố, rồi Bí thư. Khi làm Bí thư TP Hồ Chí Minh, ông Sang đương nhiên được vào Bộ chính trị, từ khóa Đại hội Đảng toàn quốc thứ 8 (1996-2001). Khi đó, ông Sang đứng thứ 14 trong Bộ chính trị. 

Trong khóa 8 này, Bộ chính trị có tới 23 vị. Vì Bộ chính trị khóa 8 đông như vậy, nên cần có Thường vụ Bộ chính trị gồm 7 vị, bao gồm cả ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó chỉ là Trưởng Ban kinh tế trung ương. Ông Phan Văn Khải tuy nắm chức vụ Thủ tướng (từ 1997 đến 2006) nhưng  không được vào Thường vụ Bộ chính trị mà chỉ là Ủy viên Bộ chính trị thường, vai trò kém hơn Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị.

Sở dĩ có chuyện như vậy, là vì ông Nguyễn Tấn Dũng được cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt (làm Thủ tướng từ năm 1992 đến 1997) đỡ đầu. Không có ông Kiệt đỡ đầu, thì ông Dũng không thể lên nhanh như diều như vậy được. Ông Kiệt đưa ông Dũng từ Bí thư tỉnh Kiên Giang ra Hà Nội, làm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an) hơn 1 năm, rồi đưa sang làm Trưởng Ban kinh tế Trung ương, để ông Dũng làm quen với việc quản lý kinh tế. Sau đó, ông Kiệt cố gài bằng được ông Dũng vào Thường vụ Bộ chính trị, vì ông Kiệt muốn đưa ông Dũng làm Thủ tướng, thay ông Kiệt vào năm 1997, khi ông Kiệt nghỉ hưu và chuyển sang làm Cố vấn. Thế nhưng kế hoạch của ông Kiệt không thành, nên vào năm 1997, ông Phó Thủ tướng Phan Văn Khải lên làm Thủ tướng, chứ không phải là ông Dũng. Rồi sau đó cơ cấu Thường Vụ Bộ chính trị cũng bị xóa bỏ. Mặc dù không thành, nhưng ông Kiệt cũng đưa được ông Dũng sang làm Phỏ Thủ tướng thường trực, để chờ thời. 10 năm sau, vào năm 2006, nguyện vọng của ông Kiệt đưa ông Dũng làm Thủ tướng mới thực hiện được. 

Trở lại chuyện ông Tư Sang. Ông làm Bí thư Sài Gòn được hơn gần 1 năm, thì ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Sông Bé được điều về làm Phó bí thư Sài Gòn, vào tháng 1 năm 1997.

Khi ông Triết về Sài Gòn, thì tỉnh Sông Bé được tách ra làm 2 : Tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Tỉnh Sông Bé thời ông Triết làm Bí thư đã có sự phát triển vượt bậc, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Sài Gòn dưới thời ông Sang làm Bí thư trì trệ bao nhiêu, thì Sông Bé phát triển rực rỡ bấy nhiêu. Khi đó, Sông Bé thu hút tới 70% vốn đầu tư nước ngoài, còn Sài Gòn chỉ được 30%.

Cho đến bây giờ, tỉnh Bình Dương vẫn là điểm thu hút đầu tư nước ngoài mạnh hàng đầu của Việt Nam. 

Chính vì lẽ đó, Trung ương dự kiến ông Triết sẽ lên làm Thủ tướng thay ông Khải, khi ông Khải nghỉ vào khóa Đại hội Đảng 9 năm 2001. Với bước đệm chuẩn bị nhân sự này, ông Triết được đưa về làm Phó Bí thư Sài Gòn, để lên làm Bí thư, sau đó ra Hà Nội làm Thủ tướng là vừa đẹp.

Thế nhưng ông Sang biết là ra Hà Nội là tương lai của ông sẽ chấm dứt, nên ông lần lữa không muốn ra. Thế cho nên ông Triết đành phải ra Hà Nội làm Trưởng Ban dân vận Trung ương vào tháng 12 năm 1997, sau 11 tháng làm Phó bí thư Sài Gòn, để chờ thời. 

Ông Sang kể cũng là người rắn đầu. Đầu năm 2000, ông Sang mới chịu ra Hà Nội, làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để ông Triết quay lại Sài Gòn làm Bí thư. Vì ông Sang vẫn còn trẻ, nên không có cớ gì để đưa ông ra khỏi Bộ chính trị, nên vào Đại hội Đảng khóa 9, năm 2001-2006, ông vẫn là Ủy viên Bộ chính trị, ở vị trí số 10 trong 15 vị. 

Trong suốt 6 năm làm Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, người ta thấy ông Tư Sang đôi khi xuất hiện đi thăm đồng bào bị bão lụt. Hầu như chỉ có vậy.

Cái chức vụ “hữu danh vô thực” đó, làm sao sánh được với khi ông còn làm vua ở Sài Gòn hoa lệ. Ông Sang bị mất uy tín nhiều, vì thời ông làm Bí thư Sài Gòn, để xảy ra vụ 5 Cam, và nhiều vụ bê bối khác, mà ông Triết phải là người dọn dẹp. 

Ở Đại hội 10 năm 2006-2011, bầu Tổng bí thư không khó lắm, vì vẫn chỉ có ông Nông Đức Mạnh là có đủ uy tín. Nên ông Mạnh được bầu lại làm Tổng bí thư khóa nữa dễ dàng.

Bầu Thủ tướng mới gay go. Ông Nguyễn Tấn Dũng mặc dù được ông Võ Văn Kiệt chuẩn bị khá kỹ càng, cho nắm đủ các chức vụ liên quan đến kinh tế, kể cả kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong 2 năm 1998-1999, nhưng ông vẫn không có nhiều uy tín về khả năng lãnh đạo. Cho nên trước khi vào Đại hội 10 năm 2006, khóa Đại hội 9 phải có tới Hội nghị trung ương thứ 15 để thảo luận về nhân sự.

Một khóa Đại hội Đảng 5 năm, thường chỉ có 12 hoặc 13 Hội nghị Trung ương, mỗi năm 2 Hội nghị. Nhưng riêng Đại hội 9 (2001-2006) phải có tới 15 Hội nghị, để thống nhất chọn ông Dũng làm Thủ tướng cho khóa Đại hội 10 (2006-2011). 

Trong tiến trình đấu đá nội bộ đó, tự nhiên ông Trương Tấn Sang được lợi. Tại Đại hội 10, ông Sang được giữ lại làm Ủy viên Bộ chính trị khóa nữa. Hơn nữa, lại được vào làm Thường trực Ban bí thư. Ông Sang ở giữa, chẳng vào phe nào, hơn nữa cái chức vụ Trưởng Ban kinh tế Trung ương cũng khó mà có thế lực để kéo bè kéo cánh. Thế cho nên ông Nông Đức Mạnh chọn ông Sang làm Phó cho mình. Tại Đại hội 10 năm 2006, ông Sang giữ vị trí số 5 trong Bộ chính trị. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Sang là ông Phan Diễn, làm Thường trực Ban bí thư khóa 9, chỉ đứng số 7 trong Bộ chính trị. 

Người giữ vị trí số 2 trong Bộ chính trị là ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta, ông Bộ trưởng Công an chiếm vị trí số 2 trong Bộ chính trị. Bình thường, vị trí trong Bộ chính trị là: Số 1 là Tổng bí thư. Số 2 là Chủ tịch nước. Số 3 là Thủ tướng. Số 4 là Chủ tịch Quốc hội. Sau đó là các vị trí khác, có thể thay đổi thứ tự. 

Vào tháng 10 năm 2009, người ta thấy có sự thay đổi khá bất ngờ. Ông Sang từ vị trí số 5, nhảy vọt lên vị trí số 2 trong Bộ chính trị. Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, quê Đà Nẵng, từ vị trí số 12, nhảy vọt lên vị trí số 3. Còn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từ vị trí số 3 xuống số 4. Thủ tướng Dũng từ số 4 xuống số 5. Ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, mới được vào Bộ chính trị tháng 1 năm 2009, nay nhảy lên vị trí số 11, trên ông Hồ Đức Việt số 12. Và ông Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh từ vị trí số 2, rơi xuống vị trí số 8. 

Rất có thể vào Đại hội 11 năm 2011-2016, ông Trương Tấn Sang sẽ làm Tổng bí thư, và ông Nguyễn Văn Chi, sinh năm 1945, đại diện miền Trung, sẽ làm Chủ tịch nước. Khi đó Thủ tướng chắc chắn phải là người miền Bắc, có thể sẽ là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, hoặc ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Thường trực Ban bí thư có thể là ông Tô Huy Rứa, hoặc ông Hồ Đức Việt. 

Mọi dự đoán trên cũng chỉ là tương đối. 

Rất có thể đến phút thứ 89, các ẩn số cuối cùng mới xuất hiện. Đại hội 11 tháng 1 năm 2011 chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ. 

19.10.2009

Người Yêu Nước

Ải Nam Quan

Trong Lịch Sử (Kỳ 1)

Mai Thái Lĩnh

Kể từ khi vấn đề “ải Nam Quan” bùng lên trên mạng Internet vào năm 2002, nó đã trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Khó khăn trong việc nghiên cứu đề tài này bắt nguồn từ những định kiến chính trị khiến người ta cường điệu hay cố gắng giảm thiểu mặt này hay mặt khác của vấn đề, nhưng trở ngại lớn nhất là thiếu những nguồn tư liệu khách quan. May thay, nhờ lòng yêu nước và nỗ lực của rất nhiều người, xuất phát từ những lập trường chính trị hết sức khác nhau nhưng cùng chung lòng thương yêu đối với Tổ quốc, cho nên những dữ liệu ngày càng dồi dào hơn, giúp cho chúng ta có thể vẽ nên một bức chân dung tương đối chính xác về ải Nam Quan trong lịch sử.       
Mặc dù vẫn còn khá mù mờ về tình trạng hiện tại của khu vực ải Nam Quan, do đó chưa thể xác định một cách chắc chắn Việt Nam đã mất bao nhiêu đất đai ở vùng này, nhưng diện mạo và lịch sử của ải Nam Quan được mô tả trong bài tiểu luận này có thể giúp ích phần nào cho việc tìm ra sự thật đó. 

I - NHẬN DIỆN ẢI NAM QUAN

Căn cứ vào định nghĩa của Đào Duy Anh thì chữ ải có nghĩa là “chỗ đất hiểm trở, chật hẹp”, còn ải quan có nghĩa là “cửa quan, cửa ải nơi biên-giới (passe frontière)”. Trong khi đó, chữ quan được định nghĩa là “đóng cửa, lấy then ngang mà chặn cửa, cửa ải” và quan ải có nghĩa là “chỗ đất hiểm trở ở nơi biên giới của hai nước (poste frontière)”
. Như vậy, ải không nhất thiết phải là một địa điểm nằm trên một con đường núi quanh co, chật hẹp, mà liên quan đến tính chất hiểm yếu của vị trí. 

Mặt khác, đối với các nhà sử học và địa lý học ở nước ta vào đời nhà Nguyễn, có sự phân biệt giữa cửa quan và cửa ải. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí (ĐNNTC) bộ cũ – biên soạn vào đời Tự Đức
, những cổng gác trong nội địa được gọi là cửa quan (vd: cửa quan Quỷ Môn, cửa quan Lạng Thành, cửa quan Quang Lang v.v…); chỉ những cửa quan ở vùng biên giới mới được gọi là ải hoặc cửa ải. Một ải nào đó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với nước này hơn là đối với nước kia, nhưng ải bao giờ cũng nằm ở biên giới giữa hai nước.

Một ví dụ điển hình về cửa ải không nằm trên một con đường núi quanh co, chật hẹp là “ải Bình Nhi”. Theo mô tả của bác sĩ Paul Neis trong bài bút ký “Trên vùng biên giới của Bắc Kỳ” (Sur les frontières du Tonkin), xuất bản vào năm 1888
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, Bình Nhi là tên một làng của Trung Hoa nằm trên hữu ngạn sông Kỳ Cùng, gần chỗ dòng sông rời biên giới Việt Nam để chảy vào đất Trung Quốc. Phía đối diện với làng Bình Nhi là những ngọn đồi cao, trên đó nhà Thanh bố trí các đồn lũy hay đúng hơn là những cứ điểm phòng ngự (camps retranchés) để kiểm soát con đường đi đến Long Châu. Sông Kỳ Cùng khi chảy trong địa phận của nước ta có rất nhiều ghềnh thác, chỉ có thể đi lại bằng thuyền độc mộc hoặc bè bằng tre, nhưng khi đến Bình Nhi thì lòng sông mở rộng ra và có thể chuyên chở những loại thuyền cỡ trung bình. Theo các nhà địa lý học của nước ta vào thời nhà Nguyễn, sông Kỳ Cùng “đổ ra cửa ải Bình Nhi thuộc Long Châu nước Thanh, người Thanh dùng dây sắt chắn ngang lòng sông”
. Như vậy, Bình Nhi được coi là một “ải” là do vị trí hiểm yếu trên một dòng sông chứ không phải là một điểm trên một con đường núi hiểm trở. Ngược lại, phần lớn các cửa ải lại nằm tại các hẻm núi, trên một con đường hiểm trở, mà ví dụ điển hình là ải Nam Quan – đối tượng nghiên cứu của bài này. 

Một số người (kể cả các quan chức ngoại giao của nước ta) giải thích rằng giữa hai nước bao giờ cũng có một “vùng đệm”, đánh dấu bằng “hai cửa khẩu” của hai bên, và biên giới nằm giữa hai cửa khẩu đó. Cách giải thích này xuất phát từ thực tế của các tuyến đường bộ xuyên biên giới thời nay nhưng hoàn toàn không phù hợp với khái niệm “ải” của nước ta thời xưa. Đó là chưa kể đến sự lẫn lộn giữa “cửa khẩu” với “trạm kiểm soát” nơi cửa khẩu. Có hai trạm kiểm soát của hai nước nằm ở hai bên đường biên giới, nhưng suy cho cùng: chỉ có một cửa khẩu, một đường biên giới.

1) Ải Nam Quan và hệ thống phòng ngự biên giới

Xét toàn bộ tuyến biên giới Việt – Trung, hệ thống phòng thủ thuộc tỉnh Lạng Sơn có tầm quan trọng đặc biệt bởi vì vùng đất này có những ngõ giao thông thuận tiện mà quân Trung Quốc thuộc mọi triều đại có thể dùng để tấn công Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cũng là nơi có địa thế hiểm trở mà nước ta có thể dựa vào đó để phòng vệ. Vì lý do đó, ải Nam Quan được chú ý nhiều hơn so với tất cả các ải ở biên giới phía Bắc nước ta. Vào thời nhà Nguyễn, ải Nam Quan là trung tâm của một hệ thống biên phòng thuộc tỉnh Lạng Sơn bao gồm 12 ải từ phía tây sang phía đông. 

Trong ĐNNTC có chép lại một đoạn từ cuốn Bắc thành địa dư chí của Lê Đại Cương, qua đó liệt kê 12 cửa ải của tỉnh Lạng Sơn: ở giữa là ải Nam Quan, phía tả có 5 cửa ải, phía hữu có 6 cửa ải. Năm cửa ải phía bên trái của ải Nam Quan bao gồm: (1) ải Bình Nhi (ở địa giới Long Châu nước Thanh), (2) ải Cảm Môn (ở địa giới châu Hạ Đống nước Thanh và địa phận thôn Cụ Khánh huyện Thất Khê), (3) ải Cổ Thành (ở địa phận châu Hạ Đống giáp giới xã Nghĩa Thầm huyện Thất Khê), (4) ải Nguyệt Hoa (ở địa giới châu Hạ Đống, giáp địa phận Bình Lăng huyện Thất Khê) và (5) ải Ba Ôn (ở địa giới châu Hạ Đống giáp Long Châu và địa phận xã Nông Đồn huyện Thất Khê cùng đồn Na Lạn châu Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng). Sáu cửa ải phía bên phải của ải Nam Quan là: (1) ải Du Thôn (xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, phía bắc giáp thôn Điếu Sách, châu Thượng Thạch của nước Thanh), (2) ải La (ở địa giới châu Ninh Minh, giáp địa phận xã Trừ Trị, châu Thoát Lãng), (3) ải Khấu Sơn (ở địa giới châu Ninh Minh, giáp địa phận xã Suất Lễ châu Lộc Bình), (4) Mã ải (ở địa giới châu Tư Lăng, giáp địa phận xã Suất Lễ châu Lộc Bình), (5) Tiệm ải (ở địa giới châu Tư Lăng, giáp địa phận thôn Trị Mã xã An Khoái châu Lộc Bình) và (6) ải Na Thôn, ở địa giới châu Tư Lăng, giáp địa phận xã Tĩnh Gia châu Lộc Bình và giáp đồn Định Lập huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Yên)
. 

Tấm bản đồ in kèm theo đây (Ảnh 1) được trích từ bút ký của bác sĩ P. Neis
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. Nó có thể giúp chúng ta hình dung phần nào hệ thống đồn biên phòng ở Lạng Sơn vào giữa thập niên 1880. Bình Nhi (Bin-hi) là cửa ải cuối cùng ở phía tây của tỉnh Lạng Sơn, đường biên giới chạy ngang một đập nước (barrage) ở phía thượng lưu của Bình Nhi. Ải Trị Mã (porte de Chi-ma, cửa Chi Ma) chính là Tiệm ải (hay Kiệm ải)
 nằm ở thôn Trị Mã xã An Khoái châu Lộc Bình giáp với châu Tư Lăng (Se-ling-Tchéou). Ải Nam Quan nằm ở giữa, được ghi là “Cua-ai ou Tche-nan-quan” (Cửa ải hay Trấn Nam Quan), được chú thích bằng tên tiếng Pháp ”Porte de Chine” (Cửa Trung Hoa). Năm cửa ải bên trái của ải Nam Quan là: Bin-hi (Bình Nhi), Pa-kéou-aï, Porte de San-chi (Cửa San-chi), Porte de Bochaï (Cửa Bochaï), Ki-da-aï. Số lượng phía bên phải của ải Nam Quan nếu tính cả ải Na Thôn (trong bài viết ghi là Nathong, trên bản đồ ghi là Na-tong) lên đến 8 cái, nhiều hơn 2 cái so với miêu tả trong ĐNNTC. Đó là các ải: Aï-Ro (ải Du, hay còn gọi là ải Du Thôn), Pan-Pien-aï, Aï-Loa (ải La), Tonguen-aï, Pa-chi-aï, Na-chi-aï, Na-ho-aï hay còn gọi là Porte de Chi-ma (ải Trị Mã hay ải Chi Ma), Na-tong (Na Thôn).

Điều đáng chú ý là không phải tất cả các cửa ải đều được mở cho nhân dân hai nước tự do đi lại. ĐNNTC có ghi rõ một số cửa bị cấm không cho đi lại thông thương: như năm cửa ải phía bên trái của ải Nam Quan, hoặc ải La, ải Khấu Sơn, Mã ải. 

Đặc biệt quan trọng là hai cửa ải Nam Quan và Du Thôn. Ải Du Thôn (còn gọi là ải Du) “cách tỉnh thành
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 30 dặm về phía bắc, ở địa phận Du Thôn xã Bảo Lâm châu Văn Uyên, phía bắc giáp thôn Điếu Sách, châu Thượng Thạch nước Thanh, từ ải này đến Trấn Nam Quan đi theo đường núi, ước hết hai trống canh rưỡi, phàm công việc giao tống công văn và khách buôn đi lại, đều do cửa ải này.” Còn ải Nam Quan (còn gọi là ải Nam Giao hoặc Đại Nam Quan, người Thanh gọi là Trấn Nam Quan) thì “cách tỉnh thành 31 dặm về phía bắc, ở địa phận hai xã Đồng Đăng và Bảo Lâm thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp địa giới châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh”. Cửa quan này “có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở.”
  

Như vậy trong hệ thống đồn biên phòng giữa hai nước Trung-Việt, do quá trình xâm lược và chống xâm lược lâu dài, cả hai bên không ai tin ai hoàn toàn, đặc biệt là phía Việt Nam là nước nhỏ hay bị xâm lược lại càng phải cảnh giác, đề phòng. Vì vậy cửa Du Thôn được mở để giao thương, còn ải Nam Quan thì vẫn cửa đóng then cài, chỉ mở để cho các đoàn ngoại giao qua lại. Kỹ sư Trương Nhân Tuấn có tìm ra trong thư khố ở Pháp một bài bút ký kể lại chuyến du hành của một người Hoa tên là Tsai-Tin-Lang
. Vào năm 1873, ông này bị đắm tàu tại vùng biển Trung Kỳ và tìm cách trở lại Trung Quốc bằng đường bộ. Theo lời kể của Tsai, ông đã trở về Trung Quốc bằng một cửa ải có tên là Yo-ai hay Nan-Kouan (Nam-Quan). Cũng theo ông này, “người An-Nam gọi ải nầy là Io-tsong-ai”. Thật ra, Yo-ai trong tiếng Việt chính là “Du ải” (ải Du), còn Io-tsong-ai là “Du Thôn ải” (ải Du Thôn), như cách gọi trong ĐNNTC. Ông Tsai đã nhầm tưởng ải Du Thôn là ải Nam Quan.
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Chúng ta có thể hiểu ải Nam Quan là trung tâm của một hệ thống phòng thủ, là kết tinh lâu đời của một quá trình chống ngoại xâm. Đó là điểm nút của một hệ thống bố phòng mà quân Trung Quốc không bao giờ có thể phá vỡ được và mỗi khi phá vỡ được, kẻ địch có thể chiếm Đồng Đăng và tiến thẳng vào chiếm Lạng Sơn, uy hiếp thành Thăng Long (Hà Nội). 

Mặc dù từ thời Gia Long, thủ đô đã được dời vào Phú Xuân (Huế), tầm quan trọng của Hà Nội không còn như trước kia, nhưng nhà Nguyễn cũng hết sức coi trọng hệ thống cửa ải của Lạng Sơn, đặc biệt là hai cửa ải Nam Quan và Du Thôn. Theo Đại Nam thực lục, “phàm có sứ bộ qua lại thì do ải Nam Quan đưa đi, người phạm tội và dân bị bão xiêu dạt thì do ải Du Thôn”. Vào thời Lê có đặt hai hiệu để giữ hai ải, mỗi ải có hai chức quan là chánh và phó thủ hiệu, được cấp một chiếc ấn khắc chữ “Văn Uyên châu quảng úy sứ ty chi ấn” để mỗi khi tiếp lãnh công văn của nhà Thanh thì đóng ấn ấy làm tin. Đến đời Gia Long, nhà vua tiếp tục sử dụng hai quan thủ ải cũ là Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Giáp, cho Đình Minh làm Thủ hiệu giữ ải Nam Quan, Đình Giáp làm phó thủ hiệu giữ ải Du Thôn, và cấp cho ấn đồng khắc chữ triện “Văn Uyên châu thủ hiệu chi chương”
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. 

Cũng vào đời vua Gia Long, tại Lạng Sơn có đặt một cơ đặt tên là cơ Hùng tiệp gồm 9 hiệu, mỗi hiệu có 2 đội, tổng cộng 18 đội. Trong 9 hiệu, có hai hiệu giữ cửa ải: một ở cửa Nam Quan và một ở cửa Du Thôn. Mỗi đội có khoảng 23-24 người.

Vào lúc vua Minh Mệnh lên ngôi, tổng số thổ binh ở Lạng Sơn là 424 người, toàn bộ số lính đó được dồn lại thành 3 hiệu (Trung, Tiền, Hậu), mỗi hiệu có 3 đội, ngoài ra còn có một hiệu giữ cửa quan. Thổ ty ở Lạng Sơn là chánh thủ hiệu Nguyễn Đình Minh được phong chức Phòng ngự sử, đóng giữ cửa Nam Quan, Phó thủ hiệu là Nguyễn Đình Ái làm Phòng ngự đồng tri, giữ cửa Du Thôn
. Từ thời nhà Lê cho đến đời vua Gia Long nhà Nguyễn, cả hai cửa quan đều dùng chung một chiếc ấn, khi có văn thư đi lại thì người giữ hai cửa cùng bàn bạc mà đóng ấn. Đến năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) nhà vua cấp cho mỗi cửa quan một chiếc ấn đồng, chánh thủ hiệu giữ cửa Nam Quan sử dụng chiếc ấn có khắc chữ “Văn Uyên tấn khẩu”, còn phó thủ hiệu giữ cửa Du Thôn thì sử dụng chiếc ấn có khắc chữ “Du Thôn tấn khẩu”
.
2) Diện mạo của Nam Quan 

Vai trò quan trọng của ải Nam quan bắt nguồn từ vị trí hiểm yếu của nó. Diện mạo của nó được mô tả trong Đại Nam Nhất Thống Chí như sau : 

“… phía đông là một dải núi đất, phía tây là một dải núi đá, đều dựa theo chân núi xây gạch làm tường, gồm 119 trượng, cửa quan đặt ở quãng giữa, có biển đề ba chữ 'Trấn Nam quan', dựng từ năm Ung Chính thứ 6 triều Thanh, có một cửa, có khóa, chỉ khi nào có công việc của sứ bộ mới mở. Bên trên cửa có trùng đài, biển đề 4 chữ 'Trung ngoại nhất gia', dựng từ năm Tân Sửu đời Càn Long nhà Thanh. Phía bắc cửa có Chiêu Đức đài, đằng sau đài có Đình Tham Đường (nhà dừng ngựa), của nước Thanh; phía nam có Ngưỡng Đức đài, của nước ta, bên tả bên hữu đài có hai dãy hành lang, mỗi khi sứ bộ đến cửa quan, thì dùng chỗ này làm nơi tạm nghỉ.”

(Còn tiếp)
Mai Thái Lĩnh
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Đằng sau sự thờ ơ với một quốc hội kiến nghị


Điều đáng ngạc nhiên nhất hiện nay có lẽ là chẳng ai còn ngạc nhiên. Kỳ họp quốc hội thứ 6 khoá 12 đang diễn ra là một thí dụ. Báo chí đưa tin đại biểu này kiến nghị, đại biểu kia đề nghị v.v. Và "ủy ban tài chính quốc hội dứt khoát đề nghị" giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhưng buổi họp đã "kết thúc sớm" sau khi ông bộ trưởng tài chính tuyên bố chính phủ vẫn bảo lưu ý kiến. 


Những sự kiện này chẳng ai để ý dù chúng vô cùng nghịch lý: quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền quyết định ngân sách, có cả quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm chính phủ mà lại chỉ dám đề nghị và kiến nghị với chính phủ, và thôi họp khi chính phủ cho biết đã quyết định xong. Quốc hội kiểu gì đây?


Người ta không để ý là đúng vì còn có những điều trâng tráo hơn nhiều. Khoá họp quốc hội này mở ra chỉ 11 ngày sau bốn vụ án chính trị thô bỉ trong đó chín công dân vô tội -Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhàn, Trần Đức Thạch, Vũ Hùng và Ngô Quỳnh- bị xử những án tù nặng một cách dã man chỉ vì treo những biểu ngữ kêu gọi bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ, chống tham nhũng và thực hiện dân chủ. Chẳng cần một trình độ hiểu biết và lý luận nào, chỉ cần một sự lương thiện tối thiểu cũng thấy ngay việc gán cho họ tội tuyên truyền chống nhà nước chiếu theo điều 88 bộ luật hình sự là cực kỳ tùy tiện; họ bị bỏ tù chỉ vì chính quyền muốn bỏ tù họ. Đây là một hành động chà đạp con người nhưng đồng thời cũng là một sự dày xéo trắng trợn lên chính luật pháp và một sự xúc phạm lớn đối với quốc hội, định chế trên danh nghĩa làm ra và bảo vệ luật pháp. Tuy vậy quốc hội đã không hề có phản ứng nào và cũng không hề có bất cứ một "đại biểu quốc hội" nào lên tiếng, dù là một cách qua loa, hình thức. Sự im lặng càng điếc tai vì những vụ án này đã gây xúc động lớn trong dư luận Việt Nam và thế giới trong suốt một năm qua, đặc biệt là gần đây và ngay trong lúc này.


Dầu vậy dân chúng đã không hề thắc mắc gì với quốc hội, cũng như họ đã không ngạc nhiên trước những gì nhà nước làm. Sự ly dị giữa dân chúng và chính quyền đã toàn diện và tuyệt đối. 


Các tập đoàn toàn trị đều mù quáng như nhau ở một điểm là chúng yên tâm khi người dân thờ ơ mà không cần biết rằng dưới mặt nước thờ ơ đó là một sự căm thù đang sôi sục. Chúng đều đánh giá thấp nhân dân. 


Ban biên tập
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Ảnh 1: Bản đồ biên giới Quảng Tây giữa Chima (Trị Mã) và Binhi (Bình Nhi)
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Kinh tế thị trường định hướng XHCN là đất đai màu mỡ của tệ nạn tham nhũng, của những « con bạc triệu đô » PMU 18
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Bà Trần Khải Thanh Thủy bị đánh chảy máu đầu (Ảnh 1: cháu Khuê, con gái bà Thủy cung cấp cho CHHV)
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Bà Trần Khải Thanh Thủy bị đánh chảy máu đầu (Ảnh 2: cháu Khuê, con gái bà Thủy cung cấp cho CHHV)





« Uy tín của lãnh đạo không còn. Tính chính đáng của chính quyền chỉ còn mong manh, hoàn toàn giả tạo vì không do cử tri lựa chọn, do đảng tư túi kén chọn rồi ép dân bầu. Gót chân Asin của nó là ở đó. »





« Khi có các Đảng khác được thành lập (Đa Mã đồng hành) thì các Đảng viên thuộc 2 Đảng A và B được rời khỏi Đảng Cộng Sản tham gia vào các Đảng khác trong cái nhìn khoan dung của Đảng Cộng sản. »
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Từ trái qua phải: ông Nguyễn Thượng Long, cô Nguyễn Thị Huyền Trang (Vợ ông Phạm Văn Trội), ông Nguyễn Thanh Giang, bà Ngô Thị Lộc (Vợ ông Nguyễn Kim Nhàn), bà Nguyễn Thị Nga (Vợ ông Nguyễn Xuân Nghĩa)
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